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QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH QUY ĐỊNH TRÌNH TỰ, THỦ TỤC CẤP PHÉP HOẠT ĐỘNG KHOÁNG SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Khoáng sản ngày 20/3/1996 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản ngày 14/6/2005;
Căn cứ Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khoáng sản và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản;
Căn cứ Nghị định số 07/2009/NĐ-CP ngày 22/01/2009 của Chính phủ về việc sửa đổi một số điều của Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khoáng sản và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 01/2006/TT-BTNMT ngày 23/01/2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ;
Căn cứ Quyết định số 14/2006/QĐ-BTNMT ngày 08/9/2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy định về trình tự, thủ tục trình duyệt, thẩm định, xét và phê duyệt trữ lượng khoáng sản trong báo cáo thăm dò khoáng sản;
Căn cứ Quyết định số 1456/1997/QĐ-ĐCKS ngày 04/9/1997 của Bộ Công nghiệp về quy chế đóng cửa mỏ khoáng sản rắn;
Căn cứ Thông tư số 03/2007/TT-BCN ngày 18/6/2007 của Bộ Công nghiệp hướng dẫn lập, thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình mỏ khoáng sản rắn;
Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 209/TTr- STNMT.KS ngày 29/4/2009,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này là Quy định về trình tự, thủ tục cấp phép hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Điều 2. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp các Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao và Quy định trình tự, thủ tục cấp giấy phép hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương tổ chức triển khai thực hiện theo Quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	
	TM.ỦY BAN NHÂN DÂN KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Trần Thị Kim Vân


QUY ĐỊNH
VỀ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG KHOÁNG SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 46/2009/QĐ-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này cụ thể hóa và hướng dẫn trình tự thủ tục cấp giấy phép hoạt động khoáng sản thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh (UBND tỉnh) gồm:

1. Cấp, gia hạn, cho phép trả lại giấy phép khai thác tận thu khoáng sản, giấy phép khảo sát, giấy phép thăm dò, giấy phép khai thác, giấy phép chế biến khoáng sản.

2. Cho phép chuyển nhượng, thừa kế hợp pháp quyền hoạt động khoáng sản, (dưới đây gọi chung là giấy phép hoạt động khoáng sản), đăng ký các hoạt động khoáng sản.

3. Thẩm định các đề án khảo sát, thăm dò khoáng sản; thẩm định, xét và phê duyệt trữ lượng khoáng sản; phê duyệt đề án đóng cửa mỏ.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Quy định này áp dụng đối với các cơ quan Nhà nước về khoáng sản; các Sở, ban, ngành, các tổ chức, cá nhân khác liên quan đến việc bảo vệ tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

2. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Điều 3. Nguyên tắc hoạt động khoáng sản

1. Công tác quản lý nhà nước và mọi hoạt động khoáng sản thực hiện theo các quy định của pháp luật hiện hành và Quy định này. Mọi vi phạm quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản đều bị xử lý theo pháp luật.

2. Tài nguyên khoáng sản phải được bảo vệ, khai thác, sử dụng hợp lý, tiết kiệm và có hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững kinh tế - xã hội trước mắt và lâu dài của tỉnh.

3. Các tổ chức, cá nhân thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản phải theo quy hoạch được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; bảo đảm an toàn vệ sinh lao động; bảo vệ môi trường, tài nguyên đất, nước, không khí, cảnh quan thiên nhiên và di tích lịch sử - văn hóa, tạo điều kiện phát triển cơ sở hạ tầng, ổn định cải thiện đời sống nhân dân địa phương nơi có khoáng sản được khai thác, chế biến và bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

4. Áp dụng công nghệ khai thác, chế biến tiên tiến phù hợp để nâng cao tối đa hệ số thu hồi khoáng sản chính, khoáng sản đi kèm và giá trị của sản phẩm chế biến; nâng cao hiệu quả, chất lượng và sức cạnh tranh của sản phẩm khoáng sản.

5. Khi tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về khoáng sản tùy theo mức độ vi phạm có thể bị đình chỉ hoạt động và xử lý theo quy định của pháp luật, đồng thời chịu trách nhiệm hoàn toàn về chi phí của mình đã đầu tư vào hoạt động khoáng sản.

6. Các tổ chức, cá nhân hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương phải được sự chấp thuận về mặt chủ trương của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 4. Thẩm quyền cấp phép hoạt động khoáng sản của Ủy ban nhân dân tỉnh

1. Cấp giấy phép khảo sát, giấy phép thăm dò, giấy phép khai thác, giấy phép chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn.

2. Cấp giấy phép khai thác, giấy phép chế biến khoáng sản đối với khu vực đã được điều tra, đánh giá hoặc thăm dò, phê duyệt trữ lượng khoáng sản mà không nằm trong quy hoạch khai thác, chế biến khoáng sản của cả nước đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc không thuộc diện dự trữ tài nguyên khoáng sản quốc gia.

3. Cấp giấy phép khai thác tận thu khoáng sản đối với các khu vực có khoáng sản còn lại của mỏ đã có quyết định đóng cửa mỏ để thanh lý hoặc bãi thải trong khai thác, chế biến của mỏ đã có quyết định đóng cửa mỏ.

4. Phê duyệt báo cáo thăm dò khoáng sản; phê duyệt đề án đóng cửa mỏ các mỏ thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân tỉnh.

5. Quyết định cho đăng ký hoạt động thu hồi khoáng sản tại các dự án đầu tư xây dựng công trình đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt trong trường hợp không phải cấp giấy phép khai thác khoáng sản.

Điều 5. Cơ quan tiếp nhận và thẩm định hồ sơ hoạt động khoáng sản 

Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan tiếp nhận, thẩm định hồ sơ xin cấp giấy phép hoạt động khoáng sản, hồ sơ đóng cửa mỏ, tham mưu, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định việc cấp giấy phép hoạt động khoáng sản và đóng cửa mỏ theo thẩm quyền.

Điều 6. Căn cứ cấp giấy phép hoạt động khoáng sản

1. Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

2. Hiệu quả kinh tế - xã hội của từng dự án hoạt động khoáng sản cụ thể, gắn liền với các yêu cầu bảo vệ môi trường, sinh thái, cảnh quan thiên nhiên, bảo vệ di tích lịch sử, văn hóa, bảo đảm an ninh, quốc phòng.

3. Tư cách pháp lý của chủ đơn: giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép đầu tư có chức năng hoạt động khoáng sản.

4. Có đề án thăm dò, dự án khai thác, chế biến khoáng sản phù hợp với quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

5. Trữ lượng khoáng sản, báo cáo nghiên cứu khả thi, báo cáo đánh giá tác động môi trường (hoặc bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường) đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật.

6. Đối với hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến phải có nhân lực chuyên ngành, thiết bị, công nghệ, phương pháp thăm dò, khai thác, chế biến tiên tiến.

7. Giấy chứng nhận đầu tư cho hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản do UBND tỉnh cấp.

8. Dự án đầu tư xây dựng công trình mỏ bao gồm thuyết minh dự án và thiết kế cơ sở kèm theo văn bản thẩm định thiết kế cơ sở của Sở Công thương và Quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình mỏ của chủ đầu tư.

Điều 7. Nghĩa vụ, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân được cấp phép hoạt động khoáng sản

1. Đánh giá tổng hợp và báo cáo đầy đủ mọi loại tài nguyên khoáng sản đã phát hiện được trong khu vực được phép thăm dò cho cơ quan quản lý nhà nước về khoáng sản và bảo đảm không gây tổn thất tài nguyên khoáng sản.

2. Thu hồi tối đa mọi loại khoáng sản đã được xác định là có hiệu quả kinh tế; thực hiện các biện pháp bảo quản khoáng sản đã khai thác nhưng chưa được sử dụng.

3. Trong quá trình khai thác, chế biến khoáng sản, nếu phát hiện có khoáng sản mới, phải báo cáo ngay với cơ quan quản lý nhà nước về khoáng sản để xem xét, quyết định, nếu không thực hiện báo cáo mà bị phát hiện thì tùy theo mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

4. Hoàn tất các thủ tục theo Luật Khoáng sản và các quy định pháp luật khác có liên quan như: thuê đất, giấy phép sử dụng nước, đăng ký hoạt động mỏ, ký quỹ phục hồi môi trường, thông báo Giám đốc điều hành mỏ… trước khi triển khai hoạt động khai thác khoáng sản.

5. Thực hiện nghiêm chế độ báo cáo đột xuất và báo cáo định kỳ hoạt động khoáng sản nộp về Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc Bộ Tài nguyên và Môi trường theo đúng nội dung và thời gian quy định (Mẫu số 23, 24, 25 và 26 ở Phụ lục kèm theo). 
(thời gian chậm nhất là ngày 05 tháng 7 hàng năm cho báo cáo 6 tháng đầu năm và ngày 05 tháng 01 năm sau cho báo cáo năm của năm vừa qua), kèm theo bản đồ hiện trạng mỏ và phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của số liệu, thông tin báo cáo.

6. Tạo điều kiện cho Đoàn Thanh tra và Thanh tra viên thi hành nhiệm vụ và phải chấp hành nghiêm quyết định của Đoàn Thanh tra và Thanh tra viên.

7. Có trách nhiệm tạo điều kiện ổn định sản xuất và đời sống khi người dân phải thay đổi nơi cư trú, nơi sản xuất; ưu tiên sử dụng lao động tại địa phương nơi có hoạt động khoáng sản.

8. Phải xây dựng nội quy lao động theo quy định của pháp luật về lao động, đồng thời phải xây dựng Quy chế hoạt động của mỏ. Quy chế này phải được sự nhất trí của UBND xã, huyện nơi mỏ hoạt động. Nội dung Quy chế có quy định rõ giờ làm việc, đăng ký phương tiện khai thác vận chuyển, các biện pháp bảo vệ đất đai, môi sinh, môi trường, an toàn lao động của công nhân làm việc tại mỏ cũng như của người dân sống quanh mỏ, vấn đề vận chuyển khoáng sản ra khỏi mỏ... và chịu sự giám sát của UBND xã, huyện việc thực hiện Quy chế này.

9. Phải có phương án và tổ chức thực hiện việc bảo vệ khoáng sản trong diện tích được cấp mỏ, không để xảy ra hoạt động khoáng sản trái phép trong khu vực mỏ mình quản lý.

10. Phải thực hiện việc đóng cửa mỏ, phục hồi môi trường, môi sinh và đất đai khi giấy phép khai thác khoáng sản chấm dứt hiệu lực.

Điều 8. Giám đốc điều hành mỏ

1. Tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn:

a) Giám đốc điều hành mỏ khai thác bằng phương pháp lộ thiên phải là kỹ sư khai thác mỏ lộ thiên hoặc mỏ hầm lò có thời gian trực tiếp khai thác tại mỏ lộ thiên ít nhất là ba (03) năm; trường hợp là kỹ sư địa chất thăm dò thì phải được huấn luyện về kỹ thuật khai thác mỏ và có thời gian trực tiếp khai thác khoáng sản tại mỏ lộ thiên ít nhất là năm (05) năm;

b) Giám đốc điều hành mỏ đối với các mỏ không kim loại được khai thác bằng phương pháp lộ thiên mà không sử dụng vật liệu nổ công nghiệp hoặc các mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường được khai thác bằng phương pháp thủ công đơn giản thì phải có trình độ chuyên môn từ trung cấp khai thác mỏ hoặc trung cấp địa chất thăm dò trở lên; trường hợp chỉ có trình độ chuyên môn là trung cấp khai thác mỏ thì phải có thời gian trực tiếp khai thác khoáng sản tại mỏ lộ thiên ít nhất là ba (03) năm; trường hợp chỉ có trình độ chuyên môn là trung cấp địa chất thăm dò thì phải được huấn luyện về kỹ thuật khai thác mỏ và có thời gian trực tiếp khai thác khoáng sản tại mỏ lộ thiên ít nhất là ba (03) năm.

2. Tiêu chuẩn về năng lực quản lý, điều hành:

a) Nắm vững các quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về khoáng sản và những quy định tại các văn bản pháp luật khác có liên quan đến hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản;

b) Nắm vững quy trình, quy phạm, tiêu chuẩn và nguyên tắc kỹ thuật thiết kế khai thác mỏ, định mức kỹ thuật khai thác mỏ, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, nội quy, quy tắc an toàn lao động trong khai thác mỏ đã được các cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành;

c) Có trình độ tổ chức, quản lý và kinh nghiệm thực tế, điều hành kỹ thuật khai thác, kỹ thuật an toàn lao động, bảo vệ môi trường.

Chương II

GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG KHOÁNG SẢN
Điều 9. Diện tích khu vực khảo sát, thăm dò, khai thác khoáng sản

1. Diện tích khu vực khảo sát khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường được cấp cho một giấy phép khảo sát khoáng sản không quá năm trăm kilômet vuông (500 km2).

2. Diện tích khu vực thăm dò của một giấy phép thăm dò khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường ở vùng đất liền không quá hai kilômet vuông (02 km2), vùng mặt nước không quá một kilômet vuông (01 km2).

Mỗi tổ chức, cá nhân được cấp không quá 05 (năm) giấy phép thăm dò khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, không kể các giấy phép thăm dò đã chấm dứt hiệu lực, nhưng tổng diện tích các giấy phép thăm dò đối với một loại khoáng sản không quá hai lần diện tích thăm dò của một giấy phép nêu trên.

3. Diện tích khu vực khai thác của một giấy phép khai thác khoáng sản được xem xét trên cơ sở dự án đầu tư khai thác khoáng sản phù hợp với trữ lượng khoáng sản được phép đưa vào thiết kế khai thác do cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

4. Diện tích khu vực khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường của một giấy phép trong trường hợp không bắt buộc phải tiến hành thăm dò khoáng sản không quá mười (10) ha đối với một tổ chức và không quá một (01) ha đối với cá nhân.

5. Diện tích khu vực khai thác tận thu của một giấy phép cấp cho một tổ chức không quá mười (10) ha, cho một cá nhân không quá một (01) ha.

Điều 10. Trường hợp khai thác khoáng sản không bắt buộc phải tiến hành thăm dò

1. Hoạt động khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, trừ cát sỏi lòng sông, với công suất khai thác không quá 100.000m3/năm và thời gian khai thác, kể cả thời gian gia hạn không quá năm năm và diện tích không quá mười (10 ha) đối với một tổ chức và không quá một (01 ha) đối với cá nhân, sản phẩm khai thác được chỉ phục vụ cho việc duy tu sửa chữa cơ sở hạ tầng, đê điều.

2. Đối với khu vực chưa được điều tra đánh giá về tài nguyên khoáng sản mà trong quá trình xây dựng công trình phát hiện có khoáng sản thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định việc khai thác hoặc không khai thác; quyết định tiến độ trong trường hợp khai thác nhằm bảo đảm tiến độ xây dựng công trình. Trong trường hợp này, không bắt buộc phải tiến hành thăm dò khoáng sản.

Điều 11. Quy định về khai thác đất đầu, phún laterit

1. Việc khai thác đất đầu, phún laterit chủ yếu để phục vụ công trình đường giao thông, san lấp mặt bằng xây dựng công trình các khu công nghiệp, khu dân cư trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

2. Trường hợp khai thác đất đầu, phún laterit kết hợp trong các công trình cải tạo đất nông nghiệp, không làm thay đổi mục đích sử dụng đất, thì không phải thuê đất để khai thác khoáng sản.

3. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân phải thực hiện các nghĩa vụ về thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường và các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Điều 12. Bản đồ hiện trạng mỏ

Tại mỏ phải có bản đồ hiện trạng mỏ được cập nhật thường xuyên. Định kỳ theo quy định của Chính phủ và khi có yêu cầu tổ chức, cá nhân được phép khai thác khoáng sản phải nộp bản đồ hiện trạng mỏ kèm theo báo cáo về hoạt động khai thác khoáng sản cho cơ quan quản lý nhà nước về khoáng sản.

Tổ chức, cá nhân được phép khai thác khoáng sản phải chịu trách nhiệm về mức độ chính xác, đầy đủ của bản đồ hiện trạng mỏ.

Điều 13. Thu hồi giấy phép khai thác khoáng sản

Giấy phép khai thác khoáng sản bị thu hồi khi xảy ra một trong các trường hợp sau đây:

1. Sau mười hai tháng kể từ ngày giấy phép có hiệu lực, tổ chức, cá nhân được phép khai thác khoáng sản chưa bắt đầu việc xây dựng cơ bản mỏ mà không có lý do chính đáng.

2. Sau mười hai tháng kể từ ngày dự kiến bắt đầu hoạt động sản xuất được xác định trong báo cáo nghiên cứu khả thi về khai thác khoáng sản đã được chấp thuận, tổ chức, cá nhân được phép khai thác khoáng sản chưa bắt đầu hoạt động sản xuất mà không có lý do chính đáng.

3. Tổ chức, cá nhân được phép khai thác, chế biến khoáng sản vi phạm một trong các quy định của Luật Khoáng sản mà không khắc phục trong thời hạn chín mươi (90) ngày kể từ ngày cơ quan quản lý nhà nước về khoáng sản đã có văn bản thông báo. Gồm các quy định như sau:

a) Nộp lệ phí giấy phép, tiền sử dụng số liệu, thông tin về tài nguyên khoáng sản của Nhà nước, thuế tài nguyên khoáng sản và nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật;

b) Bảo đảm tiến độ xây dựng cơ bản mỏ và hoạt động sản xuất phù hợp với báo cáo nghiên cứu khả thi về khai thác khoáng sản và thiết kế mỏ đã được chấp thuận;

c) Tận thu khoáng sản, bảo vệ tài nguyên khoáng sản; bảo đảm an toàn lao động và vệ sinh lao động; thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường phù hợp với báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được chấp thuận;

d) Thu thập, lưu giữ số liệu, thông tin về tài nguyên khoáng sản và báo cáo kết quả hoạt động khai thác khoáng sản cho cơ quan quản lý nhà nước về khoáng sản; báo cáo các hoạt động khác cho các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật;

đ) Đăng ký ngày bắt đầu xây dựng cơ bản mỏ và ngày bắt đầu hoạt động sản xuất với cơ quan quản lý nhà nước về khoáng sản; thông báo kế hoạch khai thác khoáng sản cho Ủy ban nhân dân tỉnh trước khi thực hiện;

e) Thực hiện các nghĩa vụ về việc bảo đảm quyền lợi của nhân dân địa phương nơi có khoáng sản được khai thác;

f) Bồi thường thiệt hại do hoạt động khai thác gây ra;

g) Tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động nghiên cứu khoa học được Nhà nước cho phép tiến hành trong khu vực khai thác; cho việc xây dựng các công trình giao thông, đường dẫn nước, đường tải điện, đường thông tin đi qua mỏ được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép trên cơ sở bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân được phép khai thác khoáng sản;

h) Nộp báo cáo tổng hợp kết quả hoạt động khai thác khoáng sản cho cơ quan quản lý nhà nước về khoáng sản trước ngày giấy phép khai thác hết hạn; thực hiện việc đóng cửa mỏ, phục hồi môi trường, môi sinh và đất đai khi giấy phép khai thác khoáng sản chấm dứt hiệu lực theo quy định;

i) Thực hiện các quy định về quản lý hành chính, trật tự và an toàn xã hội;

j) Thực hiện các nghĩa vụ khác có liên quan theo quy định của pháp luật.

4. Khu vực được phép khai thác khoáng sản bị công bố là khu vực cấm hoặc tạm thời cấm hoạt động khoáng sản.

5. Cá nhân được phép khai thác khoáng sản chết mà không có người thừa kế quyền khai thác, tổ chức được phép khai thác bị giải thể hoặc phá sản mà không có tổ chức, cá nhân kế thừa quyền và nghĩa vụ.

6. Giấy phép đầu tư hoặc giấy chứng nhận đầu tư của tổ chức, cá nhân nước ngoài chấm dứt hiệu lực.

Điều 14. Đóng cửa mỏ

1. Cơ quan có thẩm quyền cấp loại giấy phép khai thác khoáng sản nào thì có thẩm quyền phê duyệt đề án đóng cửa mỏ loại giấy phép khai thác khoáng sản đó.

2. Sau khi đề án đóng cửa mỏ đã được thực hiện, nghiệm thu và hợp đồng thuê đất đã được thanh lý thì khoáng sản còn lại ở khu vực đã đóng cửa mỏ phải được bảo vệ theo quy định của pháp luật.

3. Trong thời hạn không quá 45 ngày kể từ ngày giấy phép chấm dứt hiệu lực, tổ chức, cá nhân được phép khai thác khoáng sản phải nộp đề án đóng cửa mỏ, toàn bộ tài liệu địa chất, khai thác, chế biến khoáng sản, các văn bản pháp lý về quyền khai thác và các quyền khác có liên quan cho Sở Tài nguyên và Môi trường.

Điều 15. Nội dung các đề án

1. Nội dung bản thuyết minh đề án thăm dò quy định chi tiết theo Mẫu số 01 của Phụ lục kèm theo.

2. Nội dung Báo cáo kết quả thăm dò qui định chi tiết theo Phụ lục 1a kèm theo.

3. Nội dung Dự án đầu tư công trình khai thác khoáng sản quy định chi tiết theo Phụ lục số 6, Phụ lục số 7 kèm theo.

4. Nội dung đề án đóng cửa mỏ:

- Tóm tắt lịch sử khai thác mỏ;

- Trữ lượng khoáng sản theo báo cáo được đánh giá, xét duyệt; trữ lượng khai thác theo thiết kế, trữ lượng thực tế đã khai thác, tỷ lệ tổn thất;

- Giải trình về lý do đóng cửa mỏ;

- Hiện trạng, số lượng, khối lượng và mức độ an toàn các công trình mỏ (kể cả các bãi thải);

- Khối lượng công việc và biện pháp đóng cửa mỏ, trong đó làm rõ các biện pháp bảo vệ tài nguyên khoáng sản chưa khai thác, những công việc phải làm để đảm bảo an toàn sau khi đóng cửa mỏ, kể cả các bãi thải cửa mỏ và biện pháp phục hồi đất đai và môi trường liên quan;

- Kiến nghị về việc bảo vệ hoặc sử dụng hợp lý các công trình mỏ và khu vực khai thác mỏ sau khi hoàn thành công việc đóng cửa mỏ;

- Khối lượng, tiến độ thực hiện các công việc của đề án và thời gian hoàn thành;

- Chi phí đóng cửa mỏ và cơ sở đảm bảo cho nguồn kinh phí đó, kể cả những khoản bồi thường thiệt hại do việc đóng cửa mỏ gây ra.

Chương III

QUY TRÌNH CẤP PHÉP HOẠT ĐỘNG KHOÁNG SẢN
Điều 16. Quy trình thẩm định hồ sơ cấp phép khảo sát, thăm dò khoáng sản

1. Thời gian giải quyết:

Thời gian giải quyết hồ sơ là 55 ngày làm việc. Trường hợp hồ sơ phức tạp cần có thời gian xem xét, thẩm định thì có thể dài hơn nhưng không quá 90 ngày làm việc, kể từ ngày Sở Tài nguyên và Môi trường nhận hồ sơ hợp lệ.

2. Thủ tục:

* Hồ sơ cấp giấy phép khảo sát 3 bộ, gồm:

a) Đơn xin cấp giấy phép khảo sát (Mẫu số 02);

b) Bản đồ khu vực xin khảo sát theo hệ tọa độ VN2000 tỷ lệ không nhỏ hơn 1/100.000 (Mẫu số 16);

c) Bản sao chứng thực giấy phép thành lập doanh nghiệp, giấy phép đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

d) Đề án khảo sát khoáng sản được xây dựng trên cơ sở văn bản chấp thuận chủ trương của UBND tỉnh, nội dung lập đề án theo quy định tại khoản 1, Điều 15 của Quy định này (Mẫu số 01).

* Hồ sơ cấp giấy phép thăm dò khoáng sản 3 bộ, gồm:

a) Đơn xin cấp giấy phép thăm dò (Mẫu 02);

b) Đề án thăm dò khoáng sản được xây dựng trên cơ sở văn bản chấp thuận chủ trương (Mẫu số 01);

c) Bản sao chứng thực giấy phép thành lập doanh nghiệp, giấy phép đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

d) Bản đồ khu vực thăm dò khoáng sản hệ tọa độ VN2000 tỷ lệ không nhỏ hơn 1:10.000 (Mẫu số 16) và các phụ lục; bản đồ bố trí công trình và dự tính trữ lượng, bản đồ giao thông, bản đồ địa chất.

Điều 17. Quy trình thẩm định báo cáo kết quả thăm dò trữ lượng khoáng sản

1. Thời gian giải quyết:

Thời gian giải quyết hồ sơ là 30 ngày làm việc, kể từ ngày Sở Tài nguyên và Môi trường nhận hồ sơ hợp lệ.

2. Thủ tục:

Hồ sơ xét và phê duyệt trữ lượng trong báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản 03 bộ, gồm:

a) Văn bản trình thẩm định, xét và phê duyệt trữ lượng khoáng sản (Phụ lục 1);

b) Đề án thăm dò và Bản sao giấy phép thăm dò khoáng sản có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền;

c) Biên bản nghiệm thu khối lượng và chất lượng công trình thăm dò đã thi công của tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép thăm dò khoáng sản;

d) Bản thuyết minh báo cáo thăm dò, các phụ lục, các bản vẽ và tài liệu nguyên thủy có liên quan (Mẫu số 1a, 2a, Phụ lục 2, Phụ lục 3), một bộ ghi trên đĩa CD. Sau khi chỉnh sửa nộp bản chính thức 2 bộ và một CD.

Điều 18. Quy trình cấp phép khai thác khoáng sản

1. Thời gian giải quyết:

Thời gian giải quyết hồ sơ là 36 ngày làm việc, bao gồm xác định ranh đất là 15 ngày như vậy thời gian thụ lý cấp giấy phép hoạt động khoáng sản là 21 ngày làm việc, kể từ ngày Sở Tài nguyên và Môi trường nhận hồ sơ hợp lệ.

2. Thủ tục:

* Hồ sơ cấp giấy phép khai thác 3 bộ, gồm:

a) Đơn xin khai thác khoáng sản (Mẫu 07);

b) Bản đồ khu vực khai thác theo hệ tọa độ VN2000 và UTM tỷ lệ không nhỏ hơn 1/5.000 (Mẫu số 16);

c) Quyết định phê duyệt trữ lượng khoáng sản của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền kèm theo Báo cáo kết quả thăm dò;

d) Dự án đầu tư (gồm thuyết minh dự án và thiết kế cơ sở) kèm theo quyết định phê duyệt dự án đầu tư của đơn vị, văn bản chấp thuận thiết kế cơ sở của Sở Công thương;

e) Bản sao chứng thực giấy phép thành lập doanh nghiệp, giấy phép đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

f) Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc Bản cam kết bảo vệ môi trường kèm theo quyết định phê duyệt;

g) Bản đồ địa chính khu vực xin thuê đất để khai thác khoáng sản.

Điều 19. Quy trình cấp giấy phép gia hạn, thừa kế, trả lại, chuyển nhượng quyền hoạt động khoáng sản

1. Thời gian giải quyết

Thời gian giải quyết hồ sơ là 36 ngày làm việc, kể từ ngày Sở Tài nguyên và Môi trường nhận hồ sơ hợp lệ.

2. Thủ tục

a) Hồ sơ xin gia hạn giấy phép khảo sát khoáng sản 02 bộ, gồm:

- Đơn xin gia hạn giấy phép khảo sát (Mẫu số 03);

- Báo cáo kết quả khảo sát và khối lượng công trình, kinh phí đã thực hiện đến thời điểm xin gia hạn (Phụ lục 3);

- Bản kê các nghĩa vụ đối với Nhà nước đã thực hiện (nếu có). b) Hồ sơ trả giấy phép khảo sát khoáng sản 02 bộ, gồm:

- Đơn xin trả lại giấy phép khảo sát (Mẫu số 04);

- Báo cáo kết quả khảo sát và khối lượng công trình, kinh phí đã thực hiện đến thời điểm xin trả lại giấy phép (Phụ lục 3);

- Bản kê các nghĩa vụ đối với Nhà nước đã thực hiện (nếu có).

c) Hồ sơ gia hạn giấy phép thăm dò khoáng sản 02 bộ, gồm:

- Đơn xin gia hạn giấy phép thăm dò (Mẫu số 03);

- Bản đồ khu vực xin gia hạn giấy phép thăm dò theo hệ tọa độ VN2000 trong đó đã loại trừ ít nhất ba mươi phần trăm (30%) diện tích theo giấy phép được cấp trước đó (Mẫu số 16);

- Báo cáo kết quả thăm dò, khối lượng công tác thăm dò đã thực hiện; chương trình, khối lượng thăm dò tiếp tục (Phụ lục 3);

- Bản kê các nghĩa vụ đối với Nhà nước đã thực hiện.

d) Hồ sơ trả lại giấy phép thăm dò khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích thăm dò khoáng sản 02 bộ, gồm:

- Đơn xin trả lại giấy phép thăm dò khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích thăm dò khoáng sản (Mẫu số 04);

- Bản đồ khu vực xin trả lại giấy phép và khu vực xin tiếp tục thăm dò theo hệ tọa độ VN2000 với tỷ lệ không nhỏ hơn 1/100.000 trong trường hợp trả lại một phần diện tích thăm dò khoáng sản (Mẫu số 16);

- Báo cáo kết quả thăm dò, khối lượng công tác thăm dò đã thực hiện đến thời điểm trả giấy phép hoặc trả lại một phần diện tích ghi trong giấy phép (Phụ lục 3);

- Chương trình, khối lượng thăm dò tiếp tục (đối với trường hợp trả lại một phần diện tích thăm dò).

d) Hồ sơ chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản 02 bộ, gồm:

- Đơn xin chuyển nhượng quyền thăm dò (Mẫu số 05);

- Hợp đồng chuyển nhượng quyền thăm dò kèm theo bản kê giá trị tài sản chuyển nhượng;

- Bản sao chứng thực giấy phép thành lập doanh nghiệp, giấy phép đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng quyền thăm dò;

- Báo cáo kết quả thăm dò, khối lượng công tác thăm dò đã thực hiện và các nghĩa vụ có liên quan đến thời điểm chuyển nhượng (Phụ lục 3).

e) Hồ sơ thừa kế quyền thăm dò khoáng sản 02 bộ, gồm:

- Đơn xin tiếp tục thực hiện quyền thăm dò (Mẫu số 06);

- Báo cáo kết quả thăm dò, khối lượng công tác thăm dò đã thực hiện và chương trình tiếp tục thăm dò (Phụ lục 3);

- Bản sao chứng thực văn bản pháp lý chứng minh tổ chức, cá nhân được thừa kế hợp pháp quyền thăm dò;

- Bản sao chứng thực giấy phép thành lập doanh nghiệp, giấy phép đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức, cá nhân được thừa kế quyền thăm dò.

f) Hồ sơ gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản, khai thác tận thu khoáng sản, khai thác vật liệu san lấp 02 bộ, gồm:

- Đơn xin gia hạn giấy phép khai thác (Mẫu số 08);

- Báo cáo kết quả hoạt động khai thác kể từ khi được cấp phép, nêu rõ trữ lượng khoáng sản còn lại và diện tích xin gia hạn (Mẫu số 24);

- Bản kê các nghĩa vụ đã thực hiện: nộp thuế, bồi thường thiệt hại, bảo vệ môi trường, phục hồi đất đai ở các diện tích đã chấm dứt hoạt động khai thác;

- Bản đồ hiện trạng mỏ tại thời điểm xin gia hạn theo hệ tọa độ VN2000 tỷ lệ từ 1/1.000 đến 1/2.000 do đơn vị có chức năng đo vẽ lập (Mẫu số 16).

g) Hồ sơ đóng cửa mỏ kết thúc khai thác, trả lại giấy phép khai thác hoặc trả lại một phần diện tích khai thác 02 bộ, gồm:

- Đơn xin trả lại giấy phép khai thác khoáng sản hoặc đơn xin trả lại một phần diện tích giấy phép khai thác khoáng sản hoặc đơn xin đóng cửa mỏ (Mẫu số 09);

- Đề án đóng cửa mỏ phục hồi môi trường trên toàn bộ diện tích hoặc trên một phần diện tích xin trả lại giấy phép đã được thẩm định, phê duyệt. Nội dung đề án đóng cửa mỏ qui định tại khoản 4, Điều 15 Quy định này;

- Báo cáo kết quả hoạt động và các nghĩa vụ đã thực hiện kể từ khi được cấp giấy phép khai thác (Mẫu số 24);

- Bản đồ hiện trạng mỏ tại thời điểm xin đóng cửa, trả lại giấy phép theo hệ tọa độ VN2000 tỷ lệ từ 1/1.000 đến 1/2.000.

h) Hồ sơ chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản 02 bộ, gồm:

- Đơn xin chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản (Mẫu số 10);

- Hợp đồng chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản kèm theo bản kê giá trị tài sản chuyển nhượng;

- Báo cáo kết quả hoạt động khai thác (Mẫu số 24) và các nghĩa vụ đã hoàn thành tính đến thời điểm xin chuyển nhượng;

- Bản đồ hiện trạng mỏ tại thời điểm xin chuyển nhượng theo hệ tọa độ VN2000 tỷ lệ từ 1/1.000 đến 1/2.000;

- Bản sao chứng thực giấy phép thành lập doanh nghiệp, giấy phép đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng quyền khai thác;

- Đơn xin điều chỉnh chủ đầu tư trong quyết định thuê đất, quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường kèm theo Báo cáo kết quả thực hiện việc bảo vệ môi trường tính đến thời điểm chuyển nhượng;

Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản và giấy phép khai thác vật liệu san lấp không được phép chuyển nhượng.

i) Hồ sơ thừa kế quyền khai thác khoáng sản 02 bộ, gồm:

- Đơn xin thừa kế quyền khai thác khoáng sản (Mẫu số 11);

- Bản sao chứng thực văn bản pháp lý chứng minh tổ chức, cá nhân được thừa kế hợp pháp quyền khai thác;

- Bản sao chứng thực về tư cách pháp nhân của tổ chức, cá nhân được thừa kế quyền khai thác;

- Báo cáo kết quả hoạt động khai thác (Mẫu số 24) và các nghĩa vụ thuế đã hoàn thành tính từ khi được cấp phép đến thời điểm xin được tiếp tục thực hiện quyền khai thác khoáng sản;

- Bản đồ hiện trạng mỏ tại thời điểm xin nhận thừa kế theo hệ tọa độ VN2000 tỷ lệ từ 1/1.000 đến 1/2.000;

- Đơn xin điều chỉnh chủ đầu tư trong quyết định thuê đất, quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường kèm theo Báo cáo kết quả thực hiện việc bảo vệ môi trường tính đến thời điểm thừa kế.

Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản, khai thác vật liệu san lấp không được phép thừa kế.

j) Hồ sơ gia hạn giấy phép chế biến khoáng sản 02 bộ, gồm:

- Đơn xin gia hạn giấy phép chế biến khoáng sản (Mẫu số 13);

- Báo cáo kết quả hoạt động chế biến khoáng sản đến thời điểm xin gia hạn, sản lượng khoáng sản tiếp tục chế biến (Mẫu số 25);

- Báo cáo các nghĩa vụ thuế, các nghĩa vụ khác đã thực hiện. k) Hồ sơ trả giấy phép chế biến khoáng sản 02 bộ, gồm:

- Đơn xin trả lại giấy phép chế biến khoáng sản (Mẫu số 13);

- Báo cáo kết quả hoạt động chế biến khoáng sản kể từ ngày giấy phép có hiệu lực đến thời điểm trả lại giấy phép (Mẫu số 25);

- Báo cáo các nghĩa vụ thuế, các nghĩa vụ khác đã thực hiện.

l) Hồ sơ chuyển nhượng quyền chế biến khoáng sản 02 bộ, gồm:

- Đơn xin chuyển nhượng quyền chế biến khoáng sản (Mẫu số 14);

- Hợp đồng chuyển nhượng quyền chế biến khoáng sản, kèm theo bản kê giá trị tài sản chuyển nhượng;

- Bản sao chứng thực giấy phép thành lập doanh nghiệp, giấy phép đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng quyền chế biến khoáng sản;

- Báo cáo kết quả hoạt động chế biến khoáng sản kể từ ngày giấy phép có hiệu lực đến thời điểm chuyển nhượng (Mẫu số 25);

- Báo cáo các nghĩa vụ thuế, các nghĩa vụ khác đã thực hiện;

- Đơn xin điều chỉnh chủ đầu tư trong quyết định thuê đất, quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường kèm theo Báo cáo kết quả thực hiện việc bảo vệ môi trường tính đến thời điểm chuyển nhượng.

m) Hồ sơ thừa kế quyền chế biến khoáng sản 02 bộ, gồm:

- Đơn xin tiếp tục thực hiện quyền chế biến khoáng sản (Mẫu số 15);

- Bản sao chứng thực văn bản pháp lý chứng minh tổ chức, cá nhân được thừa kế hợp pháp quyền chế biến;

- Bản sao chứng thực giấy phép thành lập doanh nghiệp, giấy phép đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức, cá nhân được thừa kế quyền chế biến;

- Báo cáo kết quả chế biến khoáng sản kể từ khi giấy phép có hiệu lực đến khi nhận thừa kế và kế hoạch tiếp tục hoạt động chế biến khoáng sản (Mẫu số 25);

- Báo cáo các nghĩa vụ thuế, nghĩa vụ khác đã thực hiện;

- Đơn xin điều chỉnh chủ đầu tư trong quyết định thuê đất, quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường kèm theo Báo cáo kết quả thực hiện việc bảo vệ môi trường tính đến thời điểm thừa kế.

Điều 20. Quy trình cấp giấy phép khai thác vật liệu san lấp phục vụ thi công công trình của tỉnh Bình Dương

1. Thời gian giải quyết:

Thời gian giải quyết hồ sơ là 26 ngày làm việc, kể từ ngày Sở Tài nguyên và Môi trường nhận hồ sơ hợp lệ.

2. Thủ tục:

* Hồ sơ cấp giấy phép khai thác vật liệu san lấp phục vụ thi công công trình 3 bộ, gồm:

a) Đơn xin khai thác khoáng sản (Mẫu 07);

b) Bản đồ khu vực khai thác trên nền bản đồ địa hình theo hệ tọa độ VN2000 tỷ lệ không nhỏ hơn 1/5.000 (Mẫu 16);

c) Bản sao chứng thực giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có chức năng khai thác khoáng sản;

d) Bản sao chứng thực Quyết định thi công đường giao thông kèm theo hồ sơ thiết kế kỹ thuật làm đường;

e) Phương án khai thác đất đầu sỏi đỏ;

f) Bản cam kết bảo vệ môi trường kèm theo phiếu xác nhận của UBND huyện;

g) Văn bản của UBND huyện chấp thuận việc cấp giấy phép khai thác vật liệu san lấp phục vụ thi công đường giao thông;

h) Hợp đồng cung ứng vật liệu san lấp giữa đơn vị, cá nhân xin khai thác và đơn vị thi công công trình đường giao thông (nếu đơn vị thi công không trực tiếp xin khai thác).

Lưu ý: không thay đổi mục đích sử dụng đất sau khi kết thúc khai thác vật liệu san lấp.

Điều 21. Quy trình cấp giấy phép khai thác đất đầu, sỏi đỏ phục vụ thi công công trình của tỉnh Bình Dương

1. Thời gian giải quyết:

Thời gian giải quyết hồ sơ là 26 ngày làm việc, kể từ ngày Sở Tài nguyên và Môi trường nhận hồ sơ hợp lệ.

2. Thủ tục:

* Hồ sơ cấp giấy phép khai thác đất đầu, sỏi đỏ phục vụ thi công công trình 3 bộ, gồm:

a) Đơn xin khai thác khoáng sản (Mẫu 07);

b) Bản đồ khu vực khai thác trên nền bản đồ địa hình theo hệ tọa độ VN2000 tỷ lệ không nhỏ hơn 1/5.000 (Mẫu 16);

c) Bản sao chứng thực giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có chức năng khai thác khoáng sản;

d) Bản sao chứng thực Quyết định thi công đường giao thông kèm theo hồ sơ thiết kế kỹ thuật làm đường;

e) Phương án khai thác đất đầu sỏi đỏ;

f) Bộ Bản cam kết bảo vệ môi trường kèm theo phiếu xác nhận của UBND huyện;

g) Văn bản của UBND huyện chấp thuận việc cấp giấy phép khai thác đất đầu sỏi đỏ phục vụ thi công đường giao thông;

h) Hợp đồng cung ứng đất đầu, sỏi đỏ giữa đơn vị, cá nhân xin khai thác và đơn vị thi công công trình đường giao thông (nếu đơn vị thi công không trực tiếp xin khai thác).

Lưu ý: không thay đổi mục đích sử dụng đất sau khi kết thúc khai thác đất đầu, sỏi đỏ.

Điều 22. Quy trình đóng cửa mỏ

1. Thời gian giải quyết:

Thời gian giải quyết hồ sơ đóng cửa mỏ là 20 ngày làm việc, kể từ ngày Sở Tài nguyên và Môi trường nhận hồ sơ hợp lệ; thời gian nghiệm thu công trình đóng cửa mỏ là 15 ngày.

2. Thủ tục:

Hồ sơ đóng cửa mỏ 03 bộ, gồm:

a) Đơn xin đóng cửa mỏ;

b) Đề án đóng cửa mỏ phục hồi môi trường trên toàn bộ diện tích hoặc trên một phần diện tích xin trả lại giấy phép đã được thẩm định, phê duyệt;

c) Báo cáo kết quả hoạt động và các nghĩa vụ đã thực hiện kể từ khi được cấp giấy phép khai thác;

d) Bản đồ hiện trạng mỏ tại thời điểm xin đóng cửa, trả lại giấy phép theo hệ tọa độ VN2000 tỷ lệ từ 1/1.000 đến 1/2.000.

e) Bản đồ phục hồi sau khai thác hệ tọa độ VN2000 tỷ lệ từ 1/1.000 đến 1/2.000.

Điều 23. Quy trình chấp thuận Giám đốc điều hành mỏ

1. Thời gian giải quyết:

Thời gian giải quyết hồ sơ Giám đốc điều hành mỏ là 15 ngày làm việc kể từ ngày Sở Tài nguyên và Môi trường nhận hồ sơ hợp lệ.

2. Thủ tục:

Hồ sơ Giám đốc điều hành mỏ 02 bộ, gồm:

a) Công văn đề nghị chấp thuận Giám đốc điều hành mỏ;

b) Quyết định bổ nhiệm Giám đốc điều hành mỏ của công ty được cấp phép hoạt động mỏ;

c) Sơ yếu lý lịch Giám đốc điều hành mỏ; hợp đồng lao động giữa Giám đốc điều hành mỏ với công ty được cấp phép hoạt động mỏ; giấy chứng nhận sức khỏe;

d) Bản sao chứng thực các bằng cấp; các chứng từ xác định thời gian công tác trực tiếp mỏ.

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 24. Trách nhiệm hướng dẫn thi hành

1. Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm hướng dẫn, phổ biến và tổ chức thực hiện Quy định này.

2. Trong quá trình thực hiện Quy định này, trường hợp có khó khăn, vướng mắc yêu cầu các Sở, ban, ngành và địa phương kịp thời phản ánh về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân xem xét, quyết định ./.
	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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(Kèm theo Quyết định số 46/2009/QĐ-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương)


MẪU SỐ 01

		(CHỦ ĐẦU TƯ)


-----------------

ĐỀ ÁN THĂM DÒ (KHẢO SÁT)

(khoáng sản..., thuộc xã..., huyện..., tỉnh...)


CHỦ ĐẦU TƯ

Chữ ký, đóng dấu

(Họ và tên)

ĐƠN VỊ LẬP ĐỀ ÁN


Chữ ký, đóng dấu


(Họ và tên)

(ĐỊA DANH)


Năm 200...







NỘI DUNG ĐỀ ÁN THĂM DÒ (KHẢO SÁT) KHOÁNG SẢN

MỞ ĐẦU


- Những căn cứ để lập Đề án.


- Mục tiêu, nhiệm vụ, đối tượng khoáng sản.


Chương I


ĐẶC ĐIỂM ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN - KINH TẾ NHÂN VĂN

- Vị trí địa lý, tọa độ, diện tích của Đề án.


- Các thông tin về đặc điểm địa lý tự nhiên - kinh tế, nhân văn.


- Lịch sử nghiên cứu địa chất và khoáng sản khu vực Đề án.


Chương II


ĐẶC ĐIỂM ĐỊA CHẤT, KHOÁNG SẢN

- Đặc điểm địa chất khu vực: trình bày những nét chính về đặc điểm địa tầng, kiến tạo, macma có trong vùng.


- Đặc điểm khoáng sản khu vực, bao gồm:


+ Các biểu hiện, dấu hiệu, tiền đề có liên quan đến khoáng sản;


+ Sự phân bố các dấu hiệu, biểu hiện khoáng sản trong khu vực đề án.


Chương III


PHƯƠNG PHÁP, KHỐI LƯỢNG

1. Cơ sở lựa chọn phương pháp


- Cơ sở lựa chọn phương pháp kỹ thuật phải căn cứ vào mục tiêu, loại hình nguồn gốc và điều kiện thành tạo quặng; thành phần vật chất, mức độ phân bố quặng, mục đích và hiệu quả của phương pháp, tổ hợp các phương pháp kỹ thuật.


2. Các phương pháp và khối lượng các dạng công trình


- Công tác trắc địa: bao gồm trắc địa địa hình và trắc địa công trình (tỷ lệ phụ thuộc vào diện tích và mục tiêu);


- Phương pháp địa chất;


- Phương pháp địa hóa;


- Phương pháp địa vật lý;


- Công tác khoan và khai đào;


- Công tác địa chất thủy văn - địa chất công trình;


- Lấy, gia công, phân tích các loại mẫu, nơi gửi phân tích và nơi kiểm tra phân tích nội bộ, ngoại bộ;


- Công tác văn phòng, lập báo cáo tổng kết.


Tất cả các dạng công tác nêu trên nhất thiết phải ghi rõ số lượng, khối lượng cụ thể theo từng giai đoạn, từng năm thực hiện. Các công trình dự kiến thi công bắt buộc phải thể hiện trên các bản đồ, sơ đồ bố trí công trình.


Chương IV


BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN

1. Dự báo các tác động đến môi trường và dự kiến biện pháp giảm thiểu khi thực hiện Đề án.


2. Những biện pháp bảo vệ tài nguyên khoáng sản trong quá trình thực hiện Đề án.


Chương V


DỰ KIẾN PHƯƠNG PHÁP TÍNH TRỮ LƯỢNG

Trình bày dự kiến phương pháp, chỉ tiêu tính trữ lượng và triển vọng mục tiêu trữ lượng dự kiến đạt được trong diện tích khu vực thăm dò.


Chương VI


TỔ CHỨC THI CÔNG

Dựa vào các căn cứ địa chất, kinh tế - kỹ thuật và phương pháp kỹ thuật, khối lượng đề ra trong đề án phải lập kế hoạch, tiến độ, thực hiện các dạng công tác phù hợp theo từng giai đoạn và tuân thủ theo đúng các quy trình, quy phạm, các quy định về chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật hiện hành.


Chương VII


DỰ TOÁN KINH PHÍ

Ngoài các căn cứ và danh mục dự toán, khi lập dự toán cần nêu rõ nguồn vốn đầu tư, đơn giá sử dụng và khả năng đáp ứng để thực hiện đầy đủ các phương pháp kỹ thuật, khối lượng các dạng công tác.


KẾT LUẬN


- Dự kiến kết quả và hiệu quả kinh tế sẽ đạt được.


- Các yêu cầu, kiến nghị khác (nếu có).


PHẦN PHỤ LỤC


- Bản đồ (sơ đồ) vị trí giao thông.


- Bản đồ địa chất khu vực, bản đồ khoáng sản và các bản đồ vùng quặng, thân quặng các tỷ lệ.


- Sơ đồ bố trí công trình và lấy mẫu.


- Mặt cắt địa chất, khoáng sản.


- Các bình đồ dự kiến tính trữ lượng khoáng sản.


- Các biểu, bảng khác liên quan.


MẪU SỐ 02

		(TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN)
-------

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------



		Số:........

		....., ngày... tháng... năm...





ĐƠN XIN THĂM DÒ (KHẢO SÁT) KHOÁNG SẢN

Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường


(Ủy ban nhân dân tỉnh.........)


(Tên tổ chức, cá nhân).........................................................................................


Trụ sở tại:............................... Điện thoại:..................... Fax:.............................. 

Quyết định thành lập doanh nghiệp số...., ngày.... tháng... năm....(đăng ký kinh doanh số... ngày... tháng... năm...).


Giấy phép đầu tư số.... ngày.... tháng.... năm... của (cơ quan cấp giấy phép đầu tư)…………….(nếu có)


Xin được thăm dò (khảo sát) khoáng sản (tên khoáng sản) ............ tại xã.............., huyện.................. tỉnh...................


Diện tích là.....................(ha, km2)


Được giới hạn bởi các điểm góc................ có tọa độ xác định trên bản đồ kèm theo.


Thời gian là....... tháng, từ tháng.... năm...... đến tháng ....... năm ........ Dự toán chi phí : ......................


(Tên tổ chức, cá nhân)............... cam đoan thực hiện đúng quy định của pháp luật về khoáng sản và quy định của pháp luật khác có liên quan.


		Tài liệu gửi kèm theo:
-
-
-

		(Tổ chức, cá nhân làm đơn)


Ký tên, đóng dấu





MẪU SỐ 03

		(TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN)
-------

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------



		Số:........

		....., ngày... tháng... năm...





ĐƠN XIN GIA HẠN (CẤP LẠI) GIẤY PHÉP THĂM DÒ (KHẢO SÁT) KHOÁNG SẢN

Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường


(Ủy ban nhân dân tỉnh.........)


(Tên tổ chức, cá nhân).........................................................................................


Trụ sở tại:............................................................................................................. 

Điện thoại:........................................ Fax............................................................ 

Được phép thăm dò (khảo sát) (tên khoáng sản)............. tại xã............, huyện......., tỉnh........ theo Giấy phép thăm dò (khảo sát) khoáng sản số......... ngày ..... tháng ........ năm .....


Xin được gia hạn (cấp lại) Giấy phép thăm dò (khảo sát)....... tháng, từ ngày.... tháng.... năm.... đến ngày.... tháng..... năm.....


Đối với trường hợp xin gia hạn giấy phép thăm dò cần ghi rõ diện tích xin trả lại là ........... (ha, km2).


Diện tích tiếp tục thăm dò (khảo sát).......... (ha, km2), được giới hạn bởi các điểm góc....... có tọa độ xác định trên bản đồ kèm theo.


Dự toán chi phí thăm dò (khảo sát):........... ĐVN .


Lý do xin gia hạn (cấp lại) giấy phép thăm dò (khảo sát):..................................


........................................................................................................................................


........................................................................................................................................


........................................................................................................................................


........................................................................................................................................


........................................................................................................................................


(Tên tổ chức, cá nhân)............. cam đoan thực hiện đúng quy định của pháp luật về khoáng sản và quy định của pháp luật khác có liên quan.


		Tài liệu gửi kèm theo:
-
-
-

		(Tổ chức, cá nhân làm đơn)


Ký tên, đóng dấu





MẪU SỐ 04

		(TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN)
-------

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------



		Số:........

		....., ngày... tháng... năm...





ĐƠN XIN TRẢ LẠI GIẤY PHÉP THĂM DÒ (KHẢO SÁT)
KHOÁNG SẢN HOẶC TRẢ LẠI MỘT PHẦN DIỆN TÍCH THĂM DÒ KHOÁNG SẢN

Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường


(Ủy ban nhân dân tỉnh.........)


(Tên tổ chức, cá nhân)......................................................................................... 

Trụ sở tại:............................................................................................................. 

Điện thoại:......................................., Fax:........................................................... 

Xin được trả lại (tên giấy phép, số giấy phép, ngày cấp, cơ quan cấp)…………


Đối với trường hợp trả lại một phần diện tích thăm dò cần làm rõ các nội dung sau:


- Diện tích xin trả lại là….. (ha, km2) thuộc Giấy phép thăm dò số.... ngày... tháng... năm.....


- Diện tích khu vực tiếp tục thăm dò là....................... (ha, km2).


(các diện tích xin trả lại và xin tiếp tục thăm dò phải có tọa độ các điểm khép góc xác định trên bản đồ kèm theo.)


- Dự toán chi phí thăm dò tiếp tục...................... ĐVN.)


Lý do xin trả lại ...................................................................................................


........................................................................................................................................


........................................................................................................................................


........................................................................................................................................


........................................................................................................................................


........................................................................................................................................


		Tài liệu gửi kèm theo:
-
-
-

		(Tổ chức, cá nhân làm đơn)


Ký tên, đóng dấu





MẪU SỐ 05


		(TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN)
-------

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------



		Số:........

		....., ngày... tháng... năm...





ĐƠN XIN CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN THĂM DÒ KHOÁNG SẢN

Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường


(Ủy ban nhân dân tỉnh.........)


(Tên tổ chức, cá nhân).........................................................................................


Trụ sở tại:............................................................................................................. 

Điện thoại:......................................... Fax:.......................................................... 

Xin được chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản (tên khoáng sản)............... theo Giấy phép thăm dò số......, ngày.... tháng.... năm.....để hoạt động thăm dò tại xã..........., huyện..............., tỉnh....................


Thời hạn thăm dò....... tháng, từ tháng.... năm.... đến tháng.... năm.....


Tổ chức nhận chuyển nhượng: (Tên tổ chức, cá nhân)...... ................................ 

Trụ sở tại:............................................................................................................. 

Điện thoại:.................................. Fax:.................................................................


Quyết định thành lập doanh nghiệp số...., ngày.... tháng... năm....(đăng ký kinh doanh số... ngày... tháng... năm...).


Giấy phép đầu tư số.... ngày.... tháng.... năm... của (cơ quan cấp giấy phép đầu tư)……….(nếu có)


Kèm theo hợp đồng chuyển nhượng số........... ngày.... tháng.... năm...... và các văn bản khác liên quan.


Lý do xin chuyển nhượng quyền thăm dò: ………………….............................


........................................................................................................................................


........................................................................................................................................


........................................................................................................................................ 

Thời gian bắt đầu được chuyển nhượng kể từ ngày.... tháng.... năm....


		Tài liệu gửi kèm theo:
-
-
-

		(Tổ chức, cá nhân làm đơn)


Ký tên, đóng dấu





MẪU SỐ 06

		(TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN)
-------

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------



		Số:........

		....., ngày... tháng... năm...





ĐƠN XIN TIẾP TỤC THỰC HIỆN QUYỀN THĂM DÒ KHOÁNG SẢN

Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường


(Ủy ban nhân dân tỉnh.........)


(Tên tổ chức, cá nhân).........................................................................................


Xin được tiếp tục thực hiện quyền thăm dò (tên khoáng sản) .............theo Giấy phép số…..ngày…tháng….năm…. tại xã..........., huyện..............., tỉnh....................


Trụ sở tại:............................................................................................................. 

Điện thoại:............................................. Fax:...................................................... 

Quyết định thành lập doanh nghiệp số...., ngày.... tháng... năm....(đăng ký kinh doanh số... ngày... tháng... năm...).


Giấy phép đầu tư số.... ngày.... tháng.... năm... của (cơ quan cấp giấy phép đầu tư)…………….(nếu có)


Giấy phép thăm dò khoáng sản số............ ngày.... tháng.... năm.... để hoạt động thăm dò (tên khoáng sản) tại xã........ huyện... ........ tỉnh...................


Đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường (Ủy ban nhân dân tỉnh...) cho phép (tên tổ chức, cá nhân)........... được tiếp tục thực hiện quyền thăm dò khoáng sản theo Giấy phép nói trên.


(Tên tổ chức, cá nhân)........... cam đoan tiếp tục thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo quy định của Giấy phép, quy định của pháp luật về khoáng sản và quy định của pháp luật khác có liên quan.


		Tài liệu gửi kèm theo:
-
-
-

		(Tổ chức, cá nhân làm đơn)


Ký tên, đóng dấu





MẪU SỐ 07


		(TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN)
-------

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------



		Số:........

		....., ngày... tháng... năm...





ĐƠN XIN KHAI THÁC KHOÁNG SẢN

Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường


(Ủy ban nhân dân tỉnh.........)


(Tên tổ chức, cá nhân).........................................................................................


Trụ sở tại:............................................................................................................. 

Điện thoại:............................................... Fax:....................................................


Quyết định thành lập doanh nghiệp số...., ngày.... tháng... năm....(đăng ký kinh doanh số... ngày... tháng... năm...).


Giấy phép đầu tư số.... ngày.... tháng.... năm... của (cơ quan cấp giấy phép đầu tư)…………….(nếu là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài).


Giấy phép thăm dò số....... ngày.... tháng.... năm....


Báo cáo kết quả thăm dò.............. do............ thành lập năm........ đã được............ phê duyệt theo Quyết định số........ ngày.... tháng.... năm....của.....


Xin được khai thác (tên khoáng sản).......... tại mỏ............. thuộc xã............. huyện............ tỉnh..........................


Diện tích khu vực xin khai thác:.................. (ha, km2).


Được giới hạn bởi các điểm góc:................... có tọa độ xác định trên bản đồ kèm theo.


Trữ lượng xin khai thác: .................... (tấn, m3,...) Công suất khai thác:................. (tấn, m3,...)


Thời hạn khai thác............... năm, từ tháng.... năm.... đến tháng..... năm.......


Đối với trường hợp xin khai thác nước khoáng, nước nóng cần bổ sung thông tin về công trình khai thác theo các thông số:


Số hiệu   C.sâu   Tọa độ   Lưu lượng   Hạ thấp   Mức nước   Ghi chú


GK         GK(m)     X Y      (m3/ngày)   Smax (m)    tĩnh (m)       ……


(Tên tổ chức, cá nhân)................... cam đoan thực hiện đúng quy định của pháp luật về khoáng sản và quy định của pháp luật khác có liên quan.


		Tài liệu gửi kèm theo:
-
-
-

		(Tổ chức, cá nhân làm đơn)


Ký tên, đóng dấu





MẪU SỐ 08


		(TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN)
-------

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------



		Số:........

		....., ngày... tháng... năm...





ĐƠN XIN GIA HẠN GIẤY PHÉP KHAI THÁC KHOÁNG SẢN

Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường


(Ủy ban nhân dân tỉnh.........)


(Tên tổ chức, cá nhân).........................................................................................


Trụ sở tại:............................................................................................................. 

Điện thoại:......................................, Fax…………………………..................... 

Được phép khai thác khoáng sản (tên khoáng sản)........... tại: xã......huyện......., tỉnh........ theo Giấy phép khai thác số...... ngày.... tháng... năm....


Nay xin được gia hạn giấy phép khai thác......... năm, từ tháng.... năm.... đến tháng... năm......


Diện tích khu vực khai thác xin gia hạn là .... ha.


Được giới hạn bởi các điểm góc..... có tọa độ xác định trên bản đồ kèm theo. Trữ lượng:...... (tấn, m3,...) thân khoáng................


Công suất khai thác:......... (tấn, m3,...)


Lý do xin gia hạn giấy phép khai thác:................................................................


........................................................................................................................................


........................................................................................................................................


........................................................................................................................................


........................................................................................................................................


...............................................................


(Tên tổ chức, cá nhân)............... cam đoan thực hiện đúng quy định của pháp luật về khoáng sản và quy định của pháp luật khác có liên quan.


		Tài liệu gửi kèm theo:
-
-
-

		(Tổ chức, cá nhân làm đơn)


Ký tên, đóng dấu





MẪU SỐ 09


		(TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN)
-------

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------



		Số:........

		....., ngày... tháng... năm...





ĐƠN XIN TRẢ LẠI GIẤY PHÉP KHAI THÁC KHOÁNG SẢN (TRẢ LẠI MỘT PHẦN DIỆN TÍCH KHAI THÁC KHOÁNG SẢN)

Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường


(Ủy ban nhân dân tỉnh.........)


(Tên tổ chức, cá nhân)......................................................................................... 

Trụ sở tại:............................................................................................................. 

Điện thoại:....................................., Fax..............................................................


Xin được trả lại Giấy phép khai thác khoáng sản số...... ngày.... tháng..... năm...... tại mỏ (tên mỏ) ........ thuộc xã ......... huyện ..... tỉnh ..... kể từ ngày.... tháng..... năm..... (một phần diện tích khai thác khoáng sản theo Giấy phép số....... ngày..... tháng..... năm......)


Đối với trường hợp trả lại một phần diện tích khai thác cần bổ sung các thông tin sau:


- Khu vực xin trả lại có diện tích.............. (ha, km2).


- Diện tích khu vực khai thác được tiếp tục hoạt động là...... (ha, km2). Khu vực xin trả lại và khu vực tiếp tục khai thác phải có tọa độ các điểm khép góc thể hiện trên bản đồ kèm theo.


Lý do xin trả lại ..................................................................................................


........................................................................................................................................


........................................................................................................................................


........................................................................................................................................


		Tài liệu gửi kèm theo:
-
-
-

		(Tổ chức, cá nhân làm đơn)


Ký tên, đóng dấu





MẪU SỐ 10


		(TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN)
-------

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------



		Số:........

		....., ngày... tháng... năm...





ĐƠN XIN CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN KHAI THÁC KHOÁNG SẢN

Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường


(Ủy ban nhân dân tỉnh.........)


(Tên tổ chức, cá nhân).........................................................................................


Trụ sở tại:............................................................................................................. 

Điện thoại:................................................, Fax................................................... 

Xin được chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản (tên khoáng sản)........... theo Giấy phép khai thác số... ngày... tháng... năm... để hoạt động khai thác mỏ (tên mỏ)........, thuộc xã..... huyện....., tỉnh......


Thời hạn được khai thác.... năm, từ tháng... năm... đến tháng.... năm....


Tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng: (tên tổ chức, cá nhân)…….................. 

Trụ sở tại:............................................................................................................. 

Điện thoại:..............................................., Fax:................................................... 

Quyết định thành lập doanh nghiệp số...., ngày.... tháng... năm....(đăng ký kinh doanh số... ngày... tháng... năm...).


Giấy phép đầu tư số.... ngày.... tháng.... năm... của (cơ quan cấp giấy phép đầu tư)…………….(nếu là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài).


Kèm theo Hợp đồng chuyển nhượng số.... ký ngày... tháng... năm... và các văn bản khác liên quan.


Lý do xin chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản: ....................................


........................................................................................................................................


........................................................................................................................................


........................................................................................................................................


........................................................................................................................................ 

Thời gian bắt đầu chuyển nhượng kể từ ngày.... tháng... năm...


		Tài liệu gửi kèm theo:
-
-
-

		(Tổ chức, cá nhân làm đơn)


Ký tên, đóng dấu





MẪU SỐ 11


		(TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN)
-------

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------



		Số:........

		....., ngày... tháng... năm...





ĐƠN XIN TIẾP TỤC THỰC HIỆN QUYỀN KHAI THÁC KHOÁNG SẢN

Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường


(Ủy ban nhân dân tỉnh.........)


(Tên tổ chức, cá nhân):........................................................................................


Xin được tiếp tục thực hiện quyền khai thác (tên khoáng sản) .............theo Giấy phép số…..ngày…tháng….năm…. tại xã......,huyện.........., tỉnh.......................... 

Trụ sở tại:............................... ; Điện thoại:....................... Fax..........................


Quyết định thành lập doanh nghiệp số...., ngày.... tháng... năm....(đăng ký kinh doanh số... ngày... tháng... năm...).


Giấy phép đầu tư số.... ngày.... tháng.... năm... của (cơ quan cấp giấy phép đầu tư)…………….(nếu là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài).


Giấy phép khai thác khoáng sản số.... ngày... tháng... năm... để hoạt động khai thác (tên khoáng sản).... tại mỏ...., thuộc xã:...., huyện...., tỉnh....


Đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường (UBND tỉnh...) cho phép (tên tổ chức, cá nhân)....... được tiếp tục thực hiện quyền khai thác khoáng sản theo Giấy phép nói trên.


(Tên tổ chức, cá nhân).......... cam đoan tiếp tục thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ theo quy định của Giấy phép, quy định của pháp luật về khoáng sản và quy định của pháp luật khác có liên quan.


		Tài liệu gửi kèm theo:
-
-
-

		(Tổ chức, cá nhân làm đơn)


Ký tên, đóng dấu





MẪU SỐ 12


		(TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN)
-------

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------



		Số:........

		....., ngày... tháng... năm...





ĐƠN XIN CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN

Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường


(Ủy ban nhân dân tỉnh.........)


(Tên tổ chức, cá nhân):........................................................................................


Trụ sở tại:............................................................................................................. 

Điện thoại:................................................., Fax:................................................. 

Quyết định thành lập doanh nghiệp số...., ngày.... tháng... năm....(đăng ký kinh doanh số... ngày... tháng... năm...).


Giấy phép đầu tư số.... ngày.... tháng.... năm... của (cơ quan cấp giấy phép đầu tư)…………….(nếu là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài).


Xin được chế biến (tên khoáng sản).................. thành sản phẩm...... (tên và chất lượng sản phẩm).................


Nguồn nguyên liệu để chế biến:.......................................................................... 

Công nghệ, thiết bị (loại, công suất).................................................................... 

Sản lượng sản phẩm các loại............................................................................... 

Địa điểm sản xuất (nhà máy, xưởng)................................................................... 

Thời hạn .... năm, từ tháng.... năm.... đến tháng.... năm.........


(Tên tổ chức, cá nhân)............ cam đoan thực hiện đúng quy định của pháp luật về khoáng sản và quy định của pháp luật khác có liên quan.


		Tài liệu gửi kèm theo:
-
-
-

		(Tổ chức, cá nhân làm đơn)


Ký tên, đóng dấu





MẪU SỐ 13


		(TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN)
-------

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------



		Số:........

		....., ngày... tháng... năm...





ĐƠN XIN GIA HẠN (TRẢ LẠI) GIẤY PHÉP CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN

Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường


(Ủy ban nhân dân tỉnh.........)


(Tên tổ chức, cá nhân).........................................................................................


Trụ sở tại:............................................................................................................. 

Điện thoại:........................................ Fax:...........................................................


Được phép chế biến (tên khoáng sản) ............ theo Giấy phép chế biến khoáng sản số.... ngày... tháng... năm....


Nay xin được gia hạn (trả lại) Giấy phép chế biến khoáng sản đến ngày .... tháng ....... năm .....


Sản lượng sản phẩm các loại (nếu có thay đổi so với Giấy phép).......................


........................................................................................................................................


........................................................................................................................................ 

Lý do xin gia hạn (trả lại) giấy phép chế biến khoáng sản:


........................................................................................................................................


........................................................................................................................................


........................................................................................................................................


........................................................................................................................................


........................................................................................................................................


(Tên tổ chức, cá nhân).............. cam đoan thực hiện đúng quy định của pháp luật về khoáng sản và quy định của pháp luật khác có liên quan.


		Tài liệu gửi kèm theo:
-
-
-

		(Tổ chức, cá nhân làm đơn)


Ký tên, đóng dấu





MẪU SỐ 14

		(TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN)
-------

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------



		Số:........

		....., ngày... tháng... năm...





ĐƠN XIN CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN

Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường


(Ủy ban nhân dân tỉnh.........)


(Tên tổ chức, cá nhân)......................................................................................... 

Trụ sở tại:............................................................................................................. 

Điện thoại:................................... Fax:................................................................ 

Xin được chuyển nhượng quyền chế biến (tên khoáng sản).............. theo Giấy phép chế biến khoáng sản số..... ngày.... tháng.... năm......


Thời hạn được chế biến......năm, từ tháng..... năm.... đến tháng...... năm............ 

Tổ chức nhận chuyển nhượng (tên tổ chức, cá nhân).......


Trụ sở tại:............................................................................................................. 

Điện thoại:............................................... Fax:.................................................... 

Quyết định thành lập doanh nghiệp số...., ngày.... tháng... năm....(đăng ký kinh doanh số... ngày... tháng... năm...).


Giấy phép đầu tư số.... ngày.... tháng.... năm... của (cơ quan cấp giấy phép đầu tư)…………….(nếu là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài).


Kèm theo Hợp đồng chuyển nhượng số......... ký ngày.... tháng.... năm..... và các văn bản khác liên quan.


Lý do xin chuyển nhượng quyền chế biến khoáng sản:


.............................................................................................................................


.............................................................................................................................


.............................................................................................................................


.............................................................................................................................


Thời gian bắt đầu được chuyển nhượng kể từ ngày... tháng.. năm...


		Tài liệu gửi kèm theo:
-
-
-

		(Tổ chức, cá nhân làm đơn)


Ký tên, đóng dấu





MẪU SỐ 15

		(TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN)
-------

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------



		Số:........

		....., ngày... tháng... năm...





ĐƠN XIN TIẾP TỤC THỰC HIỆN QUYỀN CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN

Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường


(Ủy ban nhân dân tỉnh.........)


(Tên tổ chức, cá nhân).........................................................................................


Xin được tiếp tục thực hiện quyền khai thác (tên khoáng sản) ......theo Giấy phép số…..ngày…tháng….năm….tại xã.........,huyện........, tỉnh.................


Trụ sở tại:...................................................... Điện thoại:....................... Fax:..........................


Quyết định thành lập doanh nghiệp số...., ngày.... tháng... năm....(đăng ký kinh doanh số... ngày... tháng... năm...).


Giấy phép đầu tư số.... ngày.... tháng.... năm... của (cơ quan cấp giấy phép đầu tư)……….(nếu là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài).


Giấy phép chế biến khoáng sản số...... ngày... tháng... năm... để hoạt động chế biến (tên khoáng sản)......................


Địa điểm sản xuất (nhà máy, xưởng,...)...........................


Đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường (UBND tỉnh.............) cho phép (tên tổ chức, cá nhân)............. được tiếp tục thực hiện quyền chế biến khoáng sản theo Giấy phép nói trên.


(Tên tổ chức, cá nhân).............. cam đoan tiếp tục thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ theo quy định của Giấy phép, quy định của pháp luật về khoáng sản và quy định của pháp luật khác có liên quan.


		Tài liệu gửi kèm theo:
-
-
-

		(Tổ chức, cá nhân làm đơn)


Ký tên, đóng dấu
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MẪU SỐ 17


		BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG


(ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH…….)


(Quốc huy)


GIẤY PHÉP THĂM DÒ (KHẢO SÁT) KHOÁNG SẢN

Số……………………………….


Ngày cấp…………………………..







		BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
(ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ....)
-------

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------



		Số:....../GP-BTNMT (UBND)

		............., ngày... tháng... năm...





BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG


(ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH.....)


Căn cứ Luật Khoáng sản ngày 20 tháng 3 năm 1996 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản ngày 14 tháng 6 năm 2005;


Căn cứ Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khoáng sản và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản;


Căn cứ Nghị định số 91/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường (Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003);


Căn cứ Công văn thỏa thuận số..... ngày..... tháng.... năm..... của.......; 

Căn cứ Giấy phép đầu tư số.... ngày.... tháng.... năm... của ......(cơ quan cấp giấy phép đầu tư) (nếu có);


Căn cứ Công văn số..... ngày.... tháng.... năm.... của Ủy ban nhân dân tỉnh....... (trường hợp Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp giấy phép);


Xét Đơn và hồ sơ xin thăm dò (khảo sát) khoáng sản của (tên tổ chức, cá nhân)........ số... ngày... tháng... năm.... và văn bản thẩm định...........;


Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam (Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường),


QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép (tên tổ chức, cá nhân)...... được thăm dò (khảo sát) (tên khoáng sản)..... tại xã...huyện..., tỉnh.........


Diện tích khu vực được thăm dò (khảo sát):..... (ha, km2) được giới hạn bởi các điểm khép góc.... có tọa độ xác định trên bản đồ kèm theo.


Thời hạn thăm dò (khảo sát):.... tháng, từ tháng.... năm..... đến tháng.... năm.... Khối lượng: (Phụ lục kèm theo)


Điều 2. (Tên tổ chức, cá nhân)........... có trách nhiệm:


1. Thực hiện thăm dò (khảo sát) theo đề án đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường (Ủy ban nhân dân tỉnh...) chấp thuận và theo các quy định khác của pháp luật có liên quan;


2. Thực hiện đúng chế độ báo cáo định kỳ theo quy định hiện hành;


3. Trình thẩm định, xét duyệt báo cáo kết quả thăm dò tại Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản (Ủy ban nhân dân tỉnh...) và nộp báo cáo theo quy định của pháp luật về khoáng sản (đối với trường hợp giấy phép thăm dò khoáng sản).


Điều 3. Trước khi tiến hành hoạt động thăm dò (khảo sát) khoáng sản theo Giấy phép này, (tên tổ chức, cá nhân)........... phải thông báo chương trình hoạt động cho Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh.......... và chính quyền địa phương.


		Nơi nhận:
- (Tên tổ chức, cá nhân);
- UBND tỉnh…(Cục ĐC&KS Việt Nam);
- Sở TN&MT tỉnh...;
- Chi cục khoáng sản khu vực;
- Lưu HS, VT.

		BỘ TRƯỞNG


(TM. UỶ BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH)


(Ký tên, đóng dấu)








Giấy phép thăm dò (khảo sát) khoáng sản này được đăng ký nhà nước tại Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam


(Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh...)

Số đăng ký:
ĐK/TD


....., ngày.... tháng.... năm....


CỤC TRƯỞNG


(GIÁM ĐỐC)


(Ký tên, đóng dấu)


MẪU SỐ 18


		BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
(ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ....)
-------

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------



		Số:....../GP-BTNMT (UBND)

		............., ngày... tháng... năm...





QUYẾT ĐỊNH

Về việc cho phép trả lại giấy phép thăm dò (khảo sát) hoặc trả lại một phần diện tích thăm dò khoáng sản


BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG


(UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH.....)

Căn cứ Luật Khoáng sản ngày 20 tháng 3 năm 1996 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản ngày 14 tháng 6 năm 2005;


Căn cứ Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khoáng sản và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản;


Căn cứ Nghị định số 91/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường (Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003);


Xét Đơn và hồ sơ xin trả lại Giấy phép thăm dò (khảo sát) hoặc trả lại một phần diện tích thăm dò khoáng sản của (tên tổ chức, cá nhân)..........)


Theo đề nghị của Cục trưởng Cục địa chất và khoáng sản Việt Nam (Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường),


QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép (tên tổ chức, cá nhân)........... được trả lại…….


Đối với trường hợp cho phép trả lại giấy phép cần ghi rõ tên, số giấy phép, cơ quan cấp và ngày cấp giấy phép;


Đối với trường hợp cho phép trả lại một phần diện tích thăm dò khoáng sản cần quy định cụ thể:


- Diện tích cho phép trả lại ……..(ha, km2), thuộc Giấy phép thăm dò số…ngày….tháng…năm…


- Diện tích còn lại tiếp tục thăm dò:......... (ha, km2).


- Khu vực được phép trả lại và khu vực tiếp tục thăm dò phải được giới hạn bởi các điểm góc......... có tọa độ xác định trên bản đồ kèm theo.


- Thời hạn thăm dò tiếp tục đến ngày.... tháng.... năm....


Điều 2. Kể từ ngày ký Quyết định này, (tên tổ chức, cá nhân).......... phải chấm dứt hoạt động thăm dò (khảo sát) khoáng sản ở khu vực (theo Giấy phép đã trả lại hoặc theo diện tích thăm dò đã trả lại) và có trách nhiệm:


1. Nộp báo cáo kết quả khảo sát, thăm dò khoáng sản, tài liệu pháp lý liên quan và mẫu vật địa chất cho Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam theo quy định của pháp luật;


2. San lấp công trình đã khai đào, phục hồi môi trường khu vực thăm dò (khảo sát) và các công việc khác liên quan theo quy định của pháp luật.


(Đối với trường hợp cho phép trả lại một phần diện tích thăm dò, cần quy định cụ thể trách nhiệm của tổ chức, cá nhân về việc:


- Thông báo việc thực hiện Quyết định này và chương trình thăm dò tiếp tục với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật;


- Trình thẩm định, xét duyệt báo cáo kết quả thăm dò tại Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản (Ủy ban nhân dân tỉnh...) và nộp lưu trữ theo quy định của pháp luật về khoáng sản).


Điều 3. Cục địa chất và khoáng sản Việt Nam (Sở Tài nguyên và Môi trường) có trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Quyết định này.


		Nơi nhận:
- (Tên tổ chức, cá nhân);
- UBND tỉnh…(Cục ĐC&KS Việt Nam);
- Sở TN&MT tỉnh...;
- Chi cục khoáng sản khu vực;
- Lưu HS, VT.

		BỘ TRƯỞNG


(TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH)


(Ký tên, đóng dấu)








MẪU SỐ 19


		BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG


(ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH…….)


(Quốc huy)


GIẤY PHÉP KHAI THÁC KHOÁNG SẢN

Số……………………………….


Ngày cấp…………………………..








		BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
(ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ....)
-------

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------



		Số:....../GP-BTNMT (UBND)

		........, ngày... tháng... năm...





BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG


(ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH.....)


Căn cứ Luật Khoáng sản ngày 20 tháng 3 năm 1996 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản ngày 14 tháng 6 năm 2005;


Căn cứ Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khoáng sản và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản;


Căn cứ Nghị định số 91/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ , quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường (Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003);


Căn cứ Quyết định số......ngày.....tháng....năm.....của........về việc phê duyệt Báo cáo kết quả thăm dò........; Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (Bản cam kết bảo vệ môi trường);


Căn cứ Giấy phép đầu tư số.... ngày... tháng... năm... của (cơ quan cấp giấy phép đầu tư)…….. (nếu là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài);


Căn cứ ý kiến của Ủy ban nhân dân tỉnh.......tại Công văn số..... ngày..... tháng..... năm.....về việc......(trường hợp Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp giấy phép);


Xét Đơn và hồ sơ xin khai thác khoáng sản số........ngày…..tháng... năm..... của......;


Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam (Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường),


QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép (tên tổ chức, cá nhân)... được khai thác (tên khoáng sản) ..... tại mỏ (tên mỏ).... thuộc xã..... huyện... tỉnh.....


Diện tích khu vực khai thác:........ (ha, km2) được giới hạn bởi các điểm góc... có tọa độ xác định trên bản đồ kèm theo.


(Đối với giấy phép khai thác nước khoáng, nước nóng cần quy định:


- Vị trí công trình khai thác:


- Số hiệu GK
Chiều sâu
Tọa độ

Lưu lượng


- Chế độ khai thác............................


Trữ lượng (của mỏ hoặc được khai thác):......(tấn, m3,..); thân khoáng........ Công suất khai thác:.................(tấn, m3,...).


Thời hạn khai thác:....năm, từ tháng...năm...đến tháng...năm....


Điều 2. (Tên tổ chức, cá nhân)................... có trách nhiệm:


1. Thực hiện khai thác khoáng sản theo Báo cáo nghiên cứu khả thi về khai thác, thiết kế mỏ đã được thẩm định, phê duyệt, các quy định của pháp luật về khoáng sản và pháp luật khác có liên quan;


2. Thực hiện đúng chế độ báo cáo định kỳ theo quy định hiện hành;


3. Thực hiện đóng cửa mỏ, ký quỹ phục hồi môi trường, phục hồi môi trường và đất đai sau khai thác theo quy định của pháp luật.


Điều 3. Hoạt động khai thác khoáng sản theo Giấy phép này chỉ được phép tiến hành sau khi (tên tổ chức, cá nhân).................... nộp thiết kế mỏ, thông báo về Giám đốc điều hành mỏ, kế hoạch khai thác cho Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam (Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh…), ký quỹ môi trường, ký hợp đồng thuê đất và đăng ký hoạt động sản xuất kinh doanh tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.


(Đối với giấy phép khai thác nước khoáng, nước nóng cần bổ sung quy định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các biện pháp bảo vệ nguồn nước khỏi bị ô nhiễm. Định kỳ quan trắc động thái, kiểm tra chất lượng của nguồn nước và kịp thời khắc phục các biến động xấu; không khai thác quá lưu lượng cho phép và sử dụng nguồn nước theo chỉ định cho phép bằng văn bản của cơ quan Y tế có thẩm quyền.)./.


		Nơi nhận:
- (Tên tổ chức, cá nhân);
- UBND tỉnh…(Cục ĐC&KS Việt Nam);
- Sở TN&MT tỉnh...;
- Chi cục khoáng sản khu vực;
- Lưu HS, VT.

		BỘ TRƯỞNG


(TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH)


(Ký tên, đóng dấu)








Giấy phép khai thác khoáng sản này đã được đăng ký nhà nước tại Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam


(Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh........) 

Số đăng ký:..... ĐK/KT


........, ngày.... tháng.... năm.....


CỤC TRƯỞNG


(GIÁM ĐỐC)


(Ký tên, đóng dấu)


MẪU SỐ 20


		BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
(ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ....)
-------

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------



		Số:....../GP-BTNMT (UBND)

		........, ngày... tháng... năm...





QUYẾT ĐỊNH

Về việc cho phép trả lại Giấy phép khai thác khoáng sản (một phần diện tích khai thác khoáng sản)


BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG


(ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH.....)

Căn cứ Luật Khoáng sản ngày 20 tháng 3 năm 1996 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản ngày 14 tháng 6 năm 2005;


Căn cứ Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khoáng sản và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản;


Căn cứ Nghị định số 91/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường (Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003);


Xét Đơn trả lại Giấy phép khai thác khoáng sản (một phần diện tích khai thác khoáng sản) của (tên tổ chức, cá nhân)........ số... ngày.... tháng.... năm.... kèm theo báo cáo kết quả............;


Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam (Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường),


QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép (tên tổ chức, cá nhân).......... được trả lại Giấy phép khai thác khoáng sản....... số..... ngày..... tháng..... năm.... (trả lại một phần diện tích khai thác khoáng sản....theo Giấy phép khai thác số...,ngày...tháng… năm...)


Đối với trường hợp cho phép trả lại một phần diện tích khai thác khoáng sản cần quy định cụ thể:


- Diện tích được phép trả lại........... (ha, km2);


- Diện tích còn lại tiếp tục khai thác.......... (ha, km2), được giới hạn bởi các điểm khép góc.... có tọa độ được xác định trên bản đồ kèm theo;


- Thời hạn khai thác đến ngày... tháng... năm...).


Điều 2. Kể từ ngày ký Quyết định này, (tên tổ chức, cá nhân).......... phải chấm dứt hoạt động khai thác khoáng sản ở khu vực (theo Giấy phép đã trả lại hoặc trên diện tích khai thác đã trả lại) và có trách nhiệm:


1. Nộp báo cáo kết quả khai thác, tài liệu liên quan, mẫu vật địa chất (nếu có) cho Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam (Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh…) theo quy định của pháp luật;


2. Thực hiện việc đóng cửa mỏ để thanh lý (hoặc để bảo vệ); các biện pháp phục hồi môi trường đất đai và các công việc khác liên quan theo quy định của pháp luật.


(Đối với trường hợp cho phép trả lại một phần diện tích khai thác cần quy định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong việc thông báo việc thực hiện Quyết định cho phép trả lại và kế hoạch khai thác, hoạt động sản xuất kinh doanh tiếp tục tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.)


Điều 3. Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam (Sở Tài nguyên và Môi trường) có trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Quyết định này.


		Nơi nhận:
- (Tên tổ chức, cá nhân);
- UBND tỉnh…(Cục ĐC&KS Việt Nam);
- Sở TN&MT tỉnh...;
- Chi cục khoáng sản khu vực;
- Lưu HS, VT.

		BỘ TRƯỞNG


(TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH)


(Ký tên, đóng dấu)








MẪU SỐ 21


		BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG


(ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH…….)


(Quốc huy)


GIẤY PHÉP CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN

Số……………………………….


Ngày cấp…………………………..







		BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
(ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ....)
-------

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------



		Số:....../GP-BTNMT (UBND)

		........, ngày... tháng... năm...





BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG


(ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH.....)

Căn cứ Luật Khoáng sản ngày 20 tháng 3 năm 1996 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản ngày 14 tháng 6 năm 2005;


Căn cứ Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khoáng sản và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản;


Căn cứ Nghị định số 91/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường (Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003);


Căn cứ Công văn thỏa thuận số.... ngày.... tháng... năm.... của....;


Giấy phép đầu tư số.... ngày.... tháng.... năm... của (cơ quan cấp giấy phép đầu tư)…………….(nếu là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài);


Căn cứ ý kiến của Ủy ban nhân dân tỉnh.......tại Văn bản số..... ngày..... tháng..... năm..... về việc......(trường hợp Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp giấy phép);


Xét Đơn xin chế biến khoáng sản số...... ngày.... .tháng..... năm..... của (tên tổ chức, cá nhân)...... kèm theo Quyết định số...... ngày..... tháng..... năm..... của.......về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi chế biến..... và căn cứ Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (Bản cam kết bảo vệ môi trường) số..... ngày..... tháng..... năm.....của........;


Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam (Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường),


QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép (tên tổ chức, cá nhân).... được chế biến khoáng sản (tên khoáng sản)......


Địa điểm sản xuất (nhà máy, xưởng,...)..............


Nguồn nguyên liệu để chế biến:......................


Sản lượng các loại sản phẩm.........................


Thời hạn chế biến: ... năm, từ tháng.... năm... đến tháng... năm...


Điều 2. (Tên tổ chức, cá nhân)..... có trách nhiệm:


1. Hoạt động chế biến khoáng sản theo phương án công nghệ, Báo cáo nghiên cứu khả thi về chế biến khoáng sản đã được thẩm định, phê duyệt, các quy định của pháp luật về khoáng sản và pháp luật khác có liên quan;


2. Thực hiện đúng chế độ báo cáo định kỳ theo quy định hiện hành.


Điều 3. Hoạt động chế biến khoáng sản theo Giấy phép này chỉ được tiến hành sau khi (tên tổ chức, cá nhân)..... thông báo kế hoạch sản xuất, đăng ký hoạt động tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.


		Nơi nhận:
- (Tên tổ chức, cá nhân);
- UBND tỉnh…(Cục ĐC&KS Việt Nam);
- Sở TN&MT tỉnh...;
- Chi cục khoáng sản khu vực;
- Lưu HS, VT.

		BỘ TRƯỞNG


(TM.ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH)


(Ký tên, đóng dấu)








Giấy phép chế biến khoáng sản này đã được đăng ký nhà nước tại Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam


(Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh........) 

Số đăng ký:..... ĐK/CB


........., ngày.... tháng.... năm.....


CỤC TRƯỞNG


(GIÁM ĐỐC)


(Ký tên, đóng dấu)


MẪU SỐ 22


		BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
(ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ....)
-------

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------



		Số:....../GP-BTNMT (UBND)

		........, ngày... tháng... năm...





QUYẾT ĐỊNH

Về việc cho phép trả lại giấy phép chế biến khoáng sản


BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG


(ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH.....)

Căn cứ Luật Khoáng sản ngày 20 tháng 3 năm 1996 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản ngày 14 tháng 6 năm 2005;


Căn cứ Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khoáng sản và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản;


Căn cứ Nghị định số 91/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường (Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003);


Căn cứ Giấy phép chế biến khoáng sản số……ngày….tháng….năm…..


Xét Đơn xin trả lại Giấy phép chế biến khoáng sản của (tên tổ chức, cá nhân)......số..... ngày.... tháng.... năm......kèm theo báo cáo kết quả ........ và.......;


Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam (Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường),


QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép (tên tổ chức, cá nhân)................. được trả lại Giấy phép chế biến (tên khoáng sản).................... số..... ngày...... tháng..... năm......


Điều 2. (Tên tổ chức, cá nhân)................... được chấm dứt hoạt động chế biến khoáng sản theo Giấy phép nói trên và có trách nhiệm:


1. Nộp báo cáo kết quả chế biến khoáng sản, tài liệu pháp lý, mẫu vật địa chất cho Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam (Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh…) theo quy định của pháp luật;


2. Thanh lý các công trình để đảm bảo an toàn theo quy định của pháp luật;


3. Thực hiện các biện pháp phục hồi môi trường, đất đai và các công việc khác liên quan theo quy định của pháp luật.


Điều 3. Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam (Sở Tài nguyên và Môi trường) có trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Quyết định này.


		Nơi nhận:
- (Tên tổ chức, cá nhân);
- UBND tỉnh…(Cục ĐC&KS Việt Nam);
- Sở TN&MT tỉnh...;
- Chi cục khoáng sản khu vực;
- Lưu HS, VT.

		BỘ TRƯỞNG


(TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH)


(Ký tên, đóng dấu)








MẪU SỐ 23

		(TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐƯỢC PHÉP HOẠT ĐỘNG KHOÁNG SẢN)
-------

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------



		Số ......../........

		....., ngày
tháng
năm 20....





Kính gửi : ...........


BÁO CÁO


HOẠT ĐỘNG THĂM DÒ (KHẢO SÁT) KHOÁNG SẢN

I. Phần chung:


1. Tổ chức, cá nhân được phép thăm dò (khảo sát): .................;


2. Địa chỉ cơ quan: .....................;


Điện thoại: ...................; Fax: .................;


3. Số giấy phép:...... ngày... tháng.... năm......;


Thời hạn giấy phép: ......................tháng (năm);


4. Loại khoáng sản được phép thăm dò (khảo sát): ....................;.


5. Vị trí: thôn……., xã………, huyện……., tỉnh……..;


6. Tên đề án thăm dò (khảo sát): ............... .


II. Khối lượng công tác thăm dò (khảo sát) và chi phí đã thực hiện trong 06 tháng (01 năm), từ ngày..... tháng.... năm... đến ngày.... tháng... năm...


		Số TT

		Loại công việc

		Đơn vị tính

		KHỐI LƯỢNG

		CHI PHÍ



		

		

		

		Theo đề án

		Thực hiện trong kỳ báo cáo

		Thực hiện cộng dồn

		Còn lại

		Theo đề án

		Thực hiện trong kỳ báo cáo

		Thực hiện cộng dồn

		Còn lại



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10

		11



		1

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		3

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		4

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		.

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		.

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





III. Đề xuất, kiến nghị:


		

		Tổ chức, cá nhân được phép thăm dò (khảo sát)


(Ký tên, đóng dấu)





MẪU SỐ 24


		(TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐƯỢC PHÉP HOẠT ĐỘNG KHOÁNG SẢN)
-------

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------



		Số ......../........

		....., ngày
tháng
năm 20....





Kính gửi : ...........


BÁO CÁO


HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC KHOÁNG SẢN

I. Phần chung:


1. Tổ chức, cá nhân được phép khai thác: ..................;


2. Địa chỉ cơ quan:....................; Điện thoại: ................... ; Fax: ...................;


3. Số giấy phép:....ngày... tháng.... năm......; thời hạn giấy phép: .... tháng (năm);


4. Loại khoáng sản được phép khai thác : .....................;


5. Vị trí: thôn……., xã………, huyện……., tỉnh……..;


6. Tổng số vốn đầu tư: ................(triệu đ);


II. Kết quả hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản trong 06 tháng (01 năm), từ ngày.... tháng.... năm...... đến ngày..... tháng.... năm....


A. Hoạt động khai thác khoáng sản


1. Phương pháp khai thác:..............(lộ thiên, hầm lò);


2. Công suất khai thác khoáng sản theo thiết kế và thực tế:.. ...... (kg, tấn, m3);


3. Khối lượng sản phẩm sau chế biến : .................. (kg, tấn, m3) (ghi rõ quặng tinh, than sạch, đá khối, đá tấm, đá hộc, đá dăm .v.v...);


4. Khối lượng sản phẩm đi kèm thu hồi được : ..................(kg, tấn, m3) (ghi rõ loại khoáng sản đi kèm thu hồi được);


5. Giá thành khai thác:.............(đ, nghìn đ/kg, tấn, m3);


6. Trữ lượng khoáng sản còn lại (tại thời điểm báo cáo): ............ (kg, tấn, m3);


7. Hệ số tổn thất theo thiết kế và thực tế: .......... %;


8. Khối lượng đã xuất khẩu (nếu có): ..................(kg, tấn, m3);


9. Tổng doanh thu: .......................(triệu đ);


10. Nộp ngân sách nhà nước (ghi rõ từng khoản thuế): ................ (triệu đ); Trong đó thuế tài nguyên: .....................(triệu đ).


B. Hoạt động chế biến khoáng sản


Thực hiện theo Mẫu số 25. 

III. Đề xuất, kiến nghị:


		Tài liệu gửi kèm theo


- Bản đồ hiện trạng khai thác mỏ.

		Tổ chức, cá nhân được phép khai thác khoáng sản


(Ký tên, đóng dấu)





MẪU SỐ 25


		(TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐƯỢC PHÉP HOẠT ĐỘNG KHOÁNG SẢN)
-------

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------



		Số ......../........

		....., ngày
tháng
năm 20....





Kính gửi : ...........


BÁO CÁO


HOẠT ĐỘNG CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN

I. Phần chung:


1. Tổ chức, cá nhân được phép chế biến khoáng sản: ...............;


2. Địa chỉ cơ quan: .............;


Điện thoại: .............; Fax: .............;


3. Số giấy phép:......ngày......tháng....năm......; Thời hạn giấy phép: .............. tháng (năm);


4. Loại khoáng sản được chế biến: ..................; sản lượng chế biến: ..............(kg, tấn, m3)/năm;


5. Vị trí hành chính nơi chế biến khoáng sản : ..................;


II. Kết quả hoạt động chế biến khoáng sản trong 06 tháng (01 năm), từ ngày...... tháng... năm...... đến ngày..... tháng.... năm....


1. Khối lượng, hàm lượng khoáng sản nguyên khai đưa vào chế biến :........... (kg, tấn, m3);


2. Khối lượng, hàm lượng sản phẩm sau chế biến (ghi rõ quặng tinh, than sạch, đá khối, đá tấm, đá hộc, đá dăm.v.v...) : ............... (kg, tấn, m3);


3. Khối lượng sản phẩm phụ thu hồi được: ................ (kg, tấn, m3);


4. Hệ số tổn thất theo thiết kế và thực tế: ............ %;


5. Khối lượng, thị trường đã xuất khẩu (nếu có): ................ (kg, tấn, m3);


6. Tổng doanh thu: .......... (triệu đ);


7. Nộp ngân sách nhà nước (ghi rõ từng khoản thuế): ............(triệu đ); Trong đó thuế tài nguyên : ...............(triệu đ).


IV. Đề xuất, kiến nghị:


		

		Tổ chức, cá nhân được phép chế biến khoáng sản


(Ký tên, đóng dấu)





MẪU SỐ 26


		CƠ QUAN CHỦ QUẢN
CƠ QUAN TRỰC THUỘC
-------

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------



		Số ......../........

		....., ngày
tháng 
năm 20....





Kính gửi : ...........


BÁO CÁO


TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KHOÁNG SẢN

trên địa bàn tỉnh (thành phố)... trong 06 tháng (01 năm), từ ngày...... tháng... năm...... đến ngày..... tháng.... năm....


I. TÌNH HÌNH KHẢO SÁT, THĂM DÒ, KHAI THÁC, CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN


1. Đánh giá tình hình khảo sát, thăm dò khoáng sản


- Những kết quả đạt được


- Những khó khăn và tồn tại


- Bảng số liệu tổng hợp về khảo sát, thăm dò khoáng sản (lập theo Mẫu số 26a)


2. Đánh giá tình hình khai thác khoáng sản


- Những kết quả đạt được


- Những khó khăn và tồn tại


- Bảng số liệu tổng hợp về khai thác khoáng sản (lập theo Mẫu số 26b )


3. Đánh giá tình hình chế biến khoáng sản


- Những kết quả đạt được


- Những khó khăn và tồn tại


- Bảng số liệu tổng hợp về chế biến khoáng sản (lập theo Mẫu số 26b)


II . ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ


		

		THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN


(Ký tên, đóng dấu)





[image: image2.emf]

PHỤ LỤC 1

MẪU CÔNG VĂN TRÌNH THẨM ĐỊNH, XÉT VÀ PHÊ DUYỆT TRỮ LƯỢNG KHOÁNG SẢN
(Kèm theo Quy định về trình tự, thủ tục trình duyệt, thẩm định, xét và phê duyệt trữ lượng khoáng sản trong báo cáo thăm dò khoáng sản)


		(1)

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------



		Số:...............


V/v: trình thẩm định, xét và phê duyệt trữ lượng khoáng sản(2)

		............, ngày...... tháng...... năm.......





Kính gửi: ..........(4)..........


Thực hiện Giấy phép thăm dò khoáng sản số......(3)............(1)..........đã hoàn thành công tác thi công các công trình thăm dò ..............(2) ..............................


...(1)... đã thành lập báo cáo thăm dò khoáng sản ...(2)


...(1)... xin chịu trách nhiệm trước ...(4)... về tính trung thực, chính xác của các tài liệu nguyên thủy trong nội dung báo cáo.


...(1)... kính đề nghị …(4)… thẩm định, xét và phê duyệt trữ lượng khoáng sản để làm cơ sở xin cấp phép khai thác mỏ./.


		Nơi nhận:
- ..............,
- Lưu HS, VT.

		.........(1)............

(Ký tên, đóng dấu, họ và tên)





Chú giải:


(1) Tên tổ chức, cá nhân đề nghị.


(2) Tên báo cáo.


(3) Số và Tên Cơ quan cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản.


(4) Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản hoặc Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.


PHỤ LỤC 2

HÌNH THỨC TRÌNH BÀY, QUY CÁCH CÁC TÀI LIỆU CỦA BÁO CÁO THĂM DÒ KHOÁNG SẢN
(Kèm theo Quy định về trình tự, thủ tục trình duyệt, thẩm định, xét và phê duyệt trữ lượng khoáng sản trong báo cáo thăm dò khoáng sản)


Toàn bộ các tài liệu của báo cáo thăm dò khoáng sản trình Hội đồng Đánh giá trữ lượng khoáng sản, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh được trình bày thống nhất và phù hợp với quy định dưới đây:


Trang bìa của từng tập được trình bày theo Mẫu số 1. Trang tiêu đề của báo cáo được trình bày theo Mẫu số 2a; trong trường hợp tổ chức, cá nhân thăm dò và tổ chức, cá nhân trình duyệt trữ lượng là hai tổ chức, cá nhân khác nhau thì phải có đủ chữ ký và dấu của người đại diện của cả 2 tổ chức, cá nhân theo Mẫu 2b.


Sau trang tiêu đề của tập thuyết minh là mục lục báo cáo và danh mục các phụ lục, hộp bản vẽ kèm theo; sau trang tiêu đề của từng tập tiếp theo chỉ ghi chương mục của tập đó.


Bản thuyết minh và biểu bảng tính trữ lượng do tác giả chủ biên ký, các phụ lục và biểu bảng còn lại do người thực hiện ký. Tập thuyết minh báo cáo và các tập phụ lục đi kèm khi trình duyệt không nhất thiết phải đóng bìa cứng.


Các tài liệu nghiên cứu và tính trữ lượng khoáng sản có ích đi kèm có giá trị công nghiệp kể cả các thành phần có hại đi kèm được đóng thành các tập riêng. Trong trường hợp tài liệu thuyết minh về công tác nghiên cứu địa vật lý, địa chất thủy văn, địa chất công trình, nghiên cứu thí nghiệm công nghệ và các chuyên đề nghiên cứu khác có khối lượng lớn nên trình bày ở các tập riêng.


Các tài liệu bản vẽ phải rõ ràng, dễ đọc và có cùng một chỉ dẫn. Trong từng bản vẽ phải có tên gọi và số hiệu; tỷ lệ bản vẽ phải được thể hiện bằng số và bằng thước tỷ lệ, tên cơ quan thăm dò mỏ (khoảnh mỏ), chức danh và họ tên tác giả bản vẽ và người kiểm tra (đều phải có chữ ký). Trong trường hợp bản vẽ có nhiều mảnh, thì dùng chỉ số phụ như 2.1, 2.2 .vv...và phải có sơ đồ phân mảnh kèm theo. Đối với mỗi hộp bản vẽ, ghi bảng kê bên trong tên gọi các bản vẽ và số thứ tự của chúng, cuối bảng kê ghi số lượng chung các tờ bản vẽ.


Mẫu số 1a


		TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐƯỢC CẤP GIẤY PHÉP
THĂM DÒ KHOÁNG SẢN


-----------------------

BÁO CÁO THĂM DÒ KHOÁNG SẢN

......(1)......


(Trữ lượng tính đến ngày.... tháng.... năm.....)


Địa danh, tháng.... năm.....








(1) Tên khoáng sản và địa danh khu vực được cấp giấy phép thăm dò khoáng sản


Mẫu số 2a


		TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐƯỢC CẤP GIẤY PHÉP
THĂM DÒ KHOÁNG SẢN

-----------------------

BÁO CÁO THĂM DÒ KHOÁNG SẢN

......(1)......


(Trữ lượng tính đến ngày.... tháng.... năm.....)


TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐƯỢC
CẤP GIẤY PHÉP THĂM DÒ KHOÁNG SẢN

Ký, đóng dấu

CHỦ BIÊN

Ký tên


Địa danh, tháng.... năm.....








(1) Tên khoáng sản và địa danh khu vực được cấp giấy phép thăm dò khoáng sản


Mẫu số 2b


		TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐƯỢC CẤP GIẤY PHÉP
THĂM DÒ KHOÁNG SẢN


----------------------


Tác giả: -


              -


              -

              -


Chủ biên:

BÁO CÁO THĂM DÒ KHOÁNG SẢN

......(1)......


(Trữ lượng tính đến ngày.... tháng.... năm.....)

TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐƯỢC CẤP
GIẤY PHÉP THĂM DÒ KHOÁNG SẢN


Ký, đóng dấu

TỔ CHỨC, CÁ NHÂN LẬP BÁO CÁO


Ký, đóng dấu

Địa danh, tháng.... năm.....








(1) Tên khoáng sản và địa danh khu vực được cấp giấy phép thăm dò khoáng sản


PHỤ LỤC 3

NỘI DUNG BÁO CÁO THĂM DÒ KHOÁNG SẢN


(Trừ than và nước khoáng)


(Kèm theo Quy định về trình tự, thủ tục trình duyệt, thẩm định, xét và phê duyệt trữ lượng khoáng sản trong báo cáo thăm dò khoáng sản)


Nội dung của báo cáo thăm dò khoáng sản gồm 3 phần: báo cáo thuyết minh, Phụ lục và biểu bảng, các bản vẽ.


1. Báo cáo thuyết minh:


Nội dung của bản báo cáo thuyết minh được chia thành các chương mục sau: Mở đầu:


Chương 1. Khái quát về khu thăm dò


Chương 2. Đặc điểm cấu tạo địa chất mỏ


Chương 3. Công tác thăm dò địa chất và các vấn đề bảo vệ môi trường


Chương 4. Đặc điểm chất lượng và tính chất công nghệ của khoáng sản


Chương 5. Đặc điểm địa chất thủy văn, địa chất công trình và điều kiện kỹ thuật khai thác mỏ


Chương 6. Công tác tính trữ lượng Chương 7. Hiệu quả công tác thăm dò. Kết luận:


Danh mục các phụ lục và biểu bảng, các bản vẽ kèm theo. Danh mục các tài liệu tham khảo.


Bản thuyết minh báo cáo phải viết đầy đủ, rõ ràng, ngắn gọn, tránh trùng lặp. Danh từ chuyên môn dùng trong báo cáo theo quy định thống nhất.


Khối lượng và nội dung của mỗi chương do tác giả quyết định tùy theo từng mỏ, mức độ phức tạp của mỗi mỏ và mức độ thăm dò đã tiến hành. Trong bản báo cáo thuyết minh phải phân tích kết quả của các phần việc đã thực hiện, luận giải về mức độ chính xác của các thông số tính trữ lượng, mức độ tin cậy của trữ lượng và mức độ chuẩn bị đưa mỏ vào khai thác. Bản thuyết minh của báo cáo chỉ nên viết trong phạm vi không quá 150 trang đánh máy. Trong những trường hợp cho phép, có thể sử dụng biểu bảng để rút gọn phần lời.


Các kết quả nghiên cứu chuyên sâu về mẫu công nghệ, địa vật lý, địa chất thủy văn, địa chất công trình, tính trữ lượng bằng phần mềm chuyên dụng do các cơ quan chuyên ngành thành lập có khối lượng lớn sẽ trình bày trong những tập riêng. Trong phần lời của báo cáo chỉ tóm tắt các dẫn liệu về phương pháp nghiên cứu, kết luận và đánh giá mức độ tin cậy của các kết quả thu được.


Những vấn đề chính cần được trình bày trong mỗi chương, mục của báo cáo như sau:


Mở đầu:


Trình bày những mục tiêu và nhiệm vụ của công tác thăm dò, thời gian thực hiện.


Cơ sở pháp lý, tổ chức, cá nhân thành lập báo cáo. Khối lượng chính đã hoàn thành, trữ lượng đạt được và đánh gía kết quả thăm dò.


Chương 1. Khái quát về khu thăm dò


Vị trí hành chính và địa lý của mỏ, ranh giới và diện tích thăm dò. Khái quát về địa hình, khí hậu, mạng lưới sông suối, tình hình dân cư, kinh tế, văn hóa. Điều kiện giao thông vận tải, cơ sở công nghiệp.


Khái quát công tác nghiên cứu địa chất khu vực, lịch sử phát hiện, công tác điều tra, tìm kiếm và thăm dò đã tiến hành trước đây và hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản (nếu có).


Chương 2. Đặc điểm cấu tạo địa chất mỏ


Khái quát về vị trí mỏ trong cấu trúc địa chất chung của vùng.


Cấu tạo địa chất mỏ: khái quát về địa tầng, magma, kiến tạo và các yếu tố khống chế quặng khác.


Đặc điểm cấu tạo các thân khoáng: số lượng, vị trí phân bố các thân khoáng. Mối liên kết của các thân khoáng theo đường phương và hướng cắm.


Khái quát đặc điểm cấu tạo từng thân khoáng: hình dáng, chiều dày, kích thước theo đường phương, hướng dốc, thế nằm, đặc điểm vót nhọn. Trình bày đặc điểm biến đổi các thông số của thân khoáng trong không gian, sự phân bố các thành phần có ích chính, đi kèm, các tạp chất có hại, quy luật phân bố các khoảnh giàu, nghèo quặng. Thành phần và đặc điểm phân bố các lớp kẹp không chứa quặng hoặc quặng không đạt chỉ tiêu tính trữ lượng, tỷ lệ của chúng trong thân khoáng. Đặc điểm phong hóa, sự biến đổi nguyên sinh và thứ sinh của khoáng sản và đá vây quanh.


Ở những mỏ có biểu hiện karst ngầm hoặc lộ trên mặt phải lý giải các phương pháp xác định mức độ karst.


Đối với các mỏ sa khoáng tiến hành mô tả đặc điểm địa mạo (cổ địa lý) tích tụ sa khoáng, điều kiện thế nằm của sa khoáng, đặc điểm hình dáng, kích thước, cấu tạo và thành phần của vỉa sản phẩm, thành phần và chiều dày lớp phủ, cấu tạo địa chất đáy sa khoáng, hàm lượng các thành phần có ích chính trong cát quặng, trong lớp phủ và trong đá lót đáy; hình dáng, kích thước, mức độ mài tròn các khoáng vật có ích, hàm lượng các thành phần chứa trong khoáng vật (đối với vàng: tuổi vàng). Thành phần cấp hạt, độ chứa sét, chứa đá tảng, sũng nước v.v...


Chương 3. Công tác thăm dò địa chất và các vấn đề bảo vệ môi trường


1. Công tác trắc địa: chi tiết xem Phụ lục số 6.


2. Công tác thăm dò địa chất:


Cơ sở phân chia nhóm mỏ, mật độ mạng lưới công trình thăm dò đã được áp dụng cho từng cấp trữ lượng trên cơ sở đặc điểm cấu tạo địa chất mỏ, kết quả nghiên cứu thống kê và địa thống kê một số thông số đặc trưng như hệ số biến đổi chiều dầy, hàm lượng, tính dị hướng, bán kính ảnh hưởng v.v...


Tóm tắt các phương pháp thăm dò đã tiến hành, kết quả đạt được, những tồn tại của từng phương pháp.


Các công trình khai đào: khối lượng, vị trí phân bố các công trình thăm dò khai đào (dọn vết lộ, hào, lò, giếng).


Công tác khoan: thiết bị và công nghệ khoan thăm dò. Kết cấu và độ sâu các lỗ khoan. Phương pháp đo độ cong thân khoan, các thiết bị sử dụng, các kết quả đo góc nghiêng và phương vị lỗ khoan. Trạng thái mẫu lõi khoan (nguyên khối, cục).


Tỷ lệ thu hồi mẫu lõi khoan trung bình theo chiều dài, trọng lượng hoặc thể tích (trong trường hợp cần thiết tính cả độ thu hồi slam). Phương pháp và khối lượng công tác kiểm tra các số liệu khoan bằng các công trình khai đào và kết quả của chúng. So sánh kết quả nghiên cứu địa vật lý với nghiên cứu địa chất trong các công trình khoan và khai đào. Đánh giá kết quả giải đoán địa vật lý: sai số về xác định ranh giới, chiều dày, độ sâu phân bố thân khoáng; hàm lượng các thành phần có ích, tạp chất có hại cũng như các thông số khác so với số liệu địa chất.


Luận giải về các phương pháp lấy mẫu đã áp dụng: chủng loại, số lượng, kích thước, khoảng cách giữa các mẫu, sơ đồ gia công, phương pháp phân tích, số lượng mẫu kiểm tra nội, ngoại bộ và trọng tài (nếu có) kết quả kiểm tra, đánh giá mức độ sai số và khả năng sử dụng số liệu phân tích trong việc tính trữ lượng khoáng sản.


Đánh giá chất lượng thi công, độ tin cậy của các tài liệu thu được từ các công trình thăm dò.


3. Các vấn đề về bảo vệ môi trường


Ảnh hưởng của công tác thăm dò đến môi trường xung quanh được phản ánh thông qua mức độ biến đổi cảnh quan thiên nhiên trong vùng, sự thay đổi chế độ nước mặt, nước ngầm, sự nhiễm bẩn bầu khí quyển, thủy quyển và giảm độ phì nhiêu của đất trồng và các ảnh hưởng tiêu cực khác.


Các giải pháp làm giảm thiểu tác động môi trường đã được thực hiện.


Chương 4. Đặc điểm chất lượng và tính chất công nghệ của khoáng sản


a) Chất lượng quặng


Phân chia các loại, kiểu quặng tự nhiên, quặng công nghiệp, thành phần khoáng vật và hóa học của chúng. Các tính chất cơ lý, cấu tạo, kiến trúc và các đặc điểm khác. Quy luật phân bố các loại, kiểu quặng tự nhiên, quặng công nghiệp và tỷ lệ của chúng trong phạm vi toàn mỏ (khoảnh mỏ) và trong từng thân khoáng. Sự biến đổi thành phần và tính chất cơ lý của quặng trong đới phong hóa (oxy hóa), độ sâu phát triển của đới này. Các tiêu chuẩn phân chia theo mức độ oxy hóa. Hàm lượng các nguyên tố, thành phần có ích chính và tạp chất có hại. Xác định mối tương quan giữa các thành phần có ích chính và đi kèm. Đánh giá khả năng khai thác lựa chọn các loại, kiểu quặng công nghiệp, các thành phần chính và đi kèm.


b) Tính chất công nghệ của quặng.


Phương pháp lấy mẫu và nghiên cứu thí nghiệm tính chất công nghệ của quặng. Tính đại diện của mẫu về khối lượng, vị trí không gian, thành phần vật chất, hàm lượng các thành phần có ích chính, đi kèm và các chỉ tiêu khác đối với thân khoáng sản, toàn mỏ.


Kết quả nghiên cứu tính chất công nghệ của khoáng sản quy mô phòng thí nghiệm, phòng thí nghiệm mở rộng, bán công nghiệp v.v...


Các tổ chức thực hiện chương trình nghiên cứu và kết quả đạt được.


Kết luận về tính chất công nghệ, khả năng làm giàu, chế biến và sử dụng trong công nghiệp.


Đánh giá mức độ sử dụng kết quả nghiên cứu mẫu công nghệ để thiết kế sơ đồ công nghệ chế biến thu hồi tổng hợp các thành phần có ích. So sánh các thông số kinh tế - kỹ thuật thu được với các chỉ tiêu của xí nghiệp chế biến nguyên liệu khoáng có thành phần tương tự ở trong nước và ở nước ngoài.


Chương 5. Đặc điểm địa chất thủy văn, địa chất công trình và điều kiện kỹ thuật khai thác mỏ


Nội dung, khối lượng, phương pháp các công tác nghiên cứu địa chất thủy văn (ĐCTV) và địa chất công trình (ĐCCT) đã tiến hành. Lập luận về tính hợp lý và kết quả đã đạt được của công tác nghiên cứu. Đánh giá mức độ hoàn thành các nhiệm vụ đặt ra, độ tin cậy của các thông số nghiên cứu thu được phục vụ thiết kế khai thác mỏ.


1. Đặc điểm địa chất thủy văn a) Đặc điểm nước mặt


Mạng lưới sông suối, chiều dài, rộng và sâu của các dòng sông suối. Độ dốc lòng sông, mức độ uốn khúc, đặc điểm phù sa... Độ cao mực nước sông suối, lưu lượng nước vào mùa khô, mùa mưa, sự biến đổi hàng tháng. Chế độ lũ lụt và diện tích bị ngập nước. Đặc điểm các dòng chảy tạm thời như ao, hồ, đầm lầy v.v... và sự ảnh hưởng của chúng đối với khai thác mỏ.


b) Đặc điểm nước ngầm


Phân chia phức hệ địa chất thủy văn, mô tả các đơn vị chứa nước theo thứ tự tuổi địa tầng từ trẻ đến già. Diện tích phân bố, thành phần thạch học, khoáng vật của đá, thành phần hạt, tính phân lớp, độ nứt nẻ, mức độ karst hóa, vật chất đầm lầy, hang hốc karst và khe nứt, sản trạng và chiều dày của lớp.


Tính chất vật lý và tính thấm nước của đá chứa nước, độ phong phú của nước. Tính chất thủy lực (không áp, có áp). Chiều sâu mực nước ngầm (hay mực áp lực) và động thái của chúng. Mức độ chênh lệch của mực nước (mực áp lực) so với gốc xâm thực địa phương và so với mức sâu nhất dự kiến khai thác. Sự liên hệ thủy lực giữa các tầng chứa nước và giữa nước mặt và nước ngầm.


Đặc tính ĐCTV của đới phong hóa, của đới phá hủy kiến tạo và các đứt gãy lớn cắt qua các thân khoáng.


Đặc điểm các tầng (lớp) cách nước.


Đánh giá các nguồn nước và dự tính lượng nước có thể chảy vào mỏ. Khi tính toán phải căn cứ vào đặc điểm nguồn nước và dựa vào các mặt cắt ĐCTV để chọn sơ đồ, phương pháp và công thức tính phù hợp. Khi trong vùng nghiên cứu có mỏ đã hoặc đang khai thác có điều kiện ĐCTV tương tự với mỏ thăm dò thì nhất thiết phải sử dụng các số liệu thực tế về lượng nước chảy vào mỏ để đánh giá điều kiện ĐCTV của mỏ thăm dò. So sánh kết quả tính toán với số liệu thực tế để tìm hiểu nguyên nhân khắc phục. Đánh giá mức độ tin cậy của các số liệu tính toán. Dự đoán khả năng nước chảy vào mỏ khi hoạt động khai thác tiến đến gần sông, hồ, các công trình chứa nước hoặc các giếng khai thác cũ chứa nước. Khả năng bục nước chảy vào mỏ, biện pháp xử lý.


Đánh giá các nguồn cung cấp nước sinh hoạt và nước kỹ thuật.


Xác định số lượng và chất lượng của nguồn nước mặt và nước ngầm. Tính chất vật lý và thành phần hóa học của nước. Hàm lượng chất độc hại và lượng vi trùng trong nước. Đánh giá tính chất ăn mòn của nước đối với bê tông và kim loại. Khả năng sử dụng nước tháo khô mỏ vào mục đích cấp nước sinh hoạt. Điều kiện bảo vệ vệ sinh các nguồn nước cấp cho ăn uống.


2. Đặc điểm địa chất công trình


Khái quát về sự phân bố các loại đất đá theo diện và theo chiều sâu trong phạm vi thăm dò. Mô tả các loại đất đá theo thứ tự từ trên xuống dưới. Trạng thái đất đá khi còn tươi và khi đã bị phong hóa. Tính chất cơ lý của đất, đá nửa cứng, đá cứng, đặc biệt ở trụ và vách, quặng. Tính chất cơ lý của đất đá trong đới phá hủy, đới phong hóa. Phương pháp nghiên cứu thí nghiệm xác định các chỉ tiêu cơ lý, đánh giá mức độ tin cậy của các kết quả thu được. So sánh các kết quả thí nghiệm trong phòng và ngoài trời (nếu có). Đối chiếu các số liệu thí nghiệm với số liệu của mỏ đã hoặc đang khai thác có điều kiện ĐCCT tương tự.


Các hiện tượng địa chất tự nhiên và địa chất công trình.


Diện phân bố, quy mô và giai đoạn phát triển, điều kiện và nguyên nhân phát sinh (trượt lở, mương xói, karst, xói ngầm, bùng nền...). Các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển các hiện tượng. Mức độ nguy hại của chúng đối với xây dựng và khai thác mỏ. Biện pháp ngăn ngừa và xử lý.


3. Điều kiện kỹ thuật khai thác mỏ


Khái quát cơ sở hạ tầng khu mỏ, mô tả các điều kiện địa chất - khai thác của mỏ ảnh hưởng tới phương pháp, công nghệ khai thác mỏ (địa hình, chiều dày và đặc điểm thạch học của trầm tích phủ, mức độ phức tạp về cấu tạo thân khoáng, chiều dày và sự biến đổi của chúng).


Đối với mỏ dự kiến khai thác lộ thiên cần có các số liệu về tính chất, thành phần và chiều dày của đất đá phủ. Đặc điểm phong hóa, thành phần thạch học, đặc điểm phân lớp, hướng cắm và góc dốc của vỉa... làm căn cứ để tính toán xác định hệ số bóc trung bình, tối đa, góc dốc bờ tầng, bờ moong khai trường.


Đối với mỏ dự kiến khai thác hầm lò, mô tả các tính chất cơ lý của đá vách, đá trụ và thân khoáng cũng như đất đá trong đới mềm yếu (đới phong hóa, karst, đới dập vỡ kiến tạo v.v...) cho phép tính toán, xác định áp lực đá lên nóc, đáy và hông lò và lên thành giếng mỏ. Các yếu tố khác làm phức tạp hóa trong quá trình khai thác như: mức độ karst, cát chảy, bục nước, khí độc hại, mức độ chứa phóng xạ của quặng và đất đá vây quanh, sự có mặt của các hợp chất độc hại, mức độ độc hại của bụi khi tiến hành công tác khai thác và các yếu tố khác ảnh hưởng tới sức khỏe con người.


Phạm vi diện tích không chứa khoáng sản cho phép bố trí các hạng mục công trình sản xuất và sinh hoạt cũng như sử dụng làm bãi thải.


Chương 6. Công tác tính trữ lượng


Chỉ tiêu dùng để tính trữ lượng, người ký và thời gian phê duyệt, số hiệu văn bản.


Luận giải về tính hợp lý của phương pháp tính trữ lượng được áp dụng: Trình bày nguyên tắc, cách thức khoanh nối thân khoáng. Tiêu chuẩn phân chia khối và phân cấp trữ lượng.


Phương pháp và công thức xác định các thông số tính trữ lượng.


Phương pháp xác định và xử lý mẫu có hàm lượng đặc cao; (thông thường đối với các khoáng sản quý, hiếm).


Đối với các mỏ sa khoáng cần xác định và thống kê mức độ chứa đá tảng, còn đối với các mỏ cacbonat thạch cao, anhydrit phải xác định hệ số chứa karst.


Phương pháp tính trữ lượng các thành phần có ích đi kèm: theo hàm lượng mẫu đơn, mẫu nhóm, mẫu đơn khoáng hoặc tinh quặng, chung cho toàn mỏ, từng thân khoáng và theo khối.


Luận giải việc xếp trữ lượng thành phần có ích đi kèm vào các cấp bậc khác nhau.


Phương pháp tính trữ lượng các khoáng sản đi kèm (kể trong đất, đá phủ), phương pháp khoanh nối, nguyên tắc phân khối và xếp cấp trữ lượng, phương pháp xác định các thông số tính. Kết quả tính trữ lượng từng loại theo cấp và theo mục đích sử dụng khác nhau.


Trong trường hợp sử dụng phần mềm chuyên dùng để tính trữ lượng, cần phải mô tả phương pháp, quy trình tính toán đảm bảo khả năng xem xét, kiểm tra và hiệu chỉnh các cơ sở dữ liệu (database) như: tọa độ công trình thăm dò, hành trình lỗ khoan, các trường địa chất, vị trí và kết quả lấy mẫu. Kết quả xác lập mô hình hóa thân khoáng, các đặc trưng về tính dị hướng, biểu đồ variogram, xác định kích thước các vi khối tính trữ lượng và các thông số liên quan (chiều dày, hàm lượng, diện tích của chúng). Quá trình và kết quả tính toán phải trình bày sao cho dễ theo dõi và thẩm định tại Hội đồng.


Tính trữ lượng các khoáng sản và thành phần có ích đi kèm được thực hiện theo “Quy định về mức độ nghiên cứu, tính trữ lượng các khoáng sản và các thành phần có ích đi kèm” do cơ quan có thẩm quyền ban hành.


Chương 7. Hiệu quả công tác thăm dò


Chi phí chung cho công tác thăm dò, trong đó những hạng mục công việc chính được trình bày chi tiết giá thành thăm dò một tấn (một đơn vị tính) trữ lượng theo các cấp.


Phân tích tính đúng đắn của các phương pháp công tác đã được áp dụng và những đề nghị để nâng cao hiệu quả thăm dò.


Kết luận:


Trình bày tóm tắt những nội dung công việc chính đã hoàn thành. Kết quả tính trữ lượng và những kết luận về mức độ nghiên cứu địa chất mỏ, chất lượng và tính chất công nghệ của quặng, điều kiện ĐCTV, ĐCCT. Đánh giá triển vọng chung của mỏ và kiến nghị công tác nghiên cứu tiếp theo.


Danh mục các tài liệu tham khảo


Liệt kê các tài liệu đã xuất bản, các nguồn lưu trữ và các nguồn khác đã được sử dụng khi thành lập báo cáo tính trữ lượng trình Hội đồng ĐGTLKS. Nêu tên tài liệu, tác giả, năm và nơi xuất bản (thành lập).


2. Phụ lục và biểu bảng.


2.1. Phụ lục thuyết minh:


a) Bản sao giấy phép thăm dò khoáng sản có chứng thực của Công chứng nhà nước;


b) Đề án thăm dò và các tài liệu có liên quan;


c) Quyết định công nhận chỉ tiêu tính trữ lượng khoáng sản của Hội đồng;


d) Biên bản nghiệm thu khối lượng và chất lượng công trình thăm dò địa chất đã thi công của tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép thăm dò khoáng sản;


đ) Biên bản kiểm tra sự phù hợp của tài liệu địa chất nguyên thủy với thực tế cũng như biên bản kiểm tra chất lượng các tài liệu địa vật lý nguyên thủy, hiện trạng kỹ thuật của các thiết bị đo, tính đúng đắn của việc xử lý các tài liệu địa vật lý nguyên thủy ngoài thực địa;


e) Liệt kê các công trình khai đào và lỗ khoan không sử dụng để tính trữ lượng, nguyên nhân;


g) Hồ sơ lấy và nghiên cứu mẫu công nghệ;


h) Đối với các mỏ đang khai thác bổ sung các tài liệu sau: 


Trình bày tóm tắt hiện trạng khai thác sản lượng, hệ số tổn thất, làm nghèo, trữ lượng khấu trừ tính từ lần phê duyệt trữ lượng cuối cùng, các thông số và chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật của xí nghiệp tuyển khoáng (nếu có) có chữ ký xác nhận của xí nghiệp mỏ và cơ quan quản lý Nhà nước về tài nguyên khoáng sản địa phương (Sở Tài nguyên và Môi trường).


2.2. Phụ lục biểu bảng


a) Bảng thống kê tọa độ và độ cao các lỗ khoan và công trình khai đào, các điểm cắt của các công trình thăm dò tại vách và trụ thân khoáng.


b) Bảng thống kê chất lượng khoan và khai đào (tỷ lệ mẫu lõi khoan, kết quả kiểm tra khoan bằng công trình khai đào, số liệu đo độ cong lỗ khoan);


c) Trong trường hợp sử dụng phương pháp thăm dò và lấy mẫu địa vật lý cũng cần lập các bảng thống kê kết quả đo bảng so sánh với số liệu thăm dò lấy mẫu địa chất và tính toán sai số ngẫu nhiên, sai số hệ thống giữa các số liệu này.


d) Bảng thống kê kết quả phân tích các loại (hóa, khoáng vật, cơ lý, các phân tích khác), có dấu và chữ ký xác nhận của trung tâm, đơn vị phân tích được công nhận. Kết quả kiểm tra chất lượng phân tích (kiểm tra nội, ngoại và trọng tài).


đ) Các bảng thống kê và tính toán ĐCTV, ĐCCT, khí tượng thủy văn.


e) Các bảng tính trữ lượng. Thứ tự các bảng phải phù hợp với trình tự tính toán các thông số trữ lượng và phải gồm đầy đủ số liệu gốc và số liệu trung gian. Tùy theo phương pháp tính trữ lượng đã được áp dụng mà thành lập các bảng tính thích hợp; thông thường cần có các bảng tính sau:


- Bảng tính thông số trung bình chiều dày, hàm lượng và các thông số khác theo công trình, theo khối và theo thân khoáng.


- Bảng thống kê kết quả đo diện tích.


- Bảng tính trữ lượng theo khối, thân quặng, theo loại quặng tự nhiên hoặc công nghiệp (khoáng sản chính, thành phần có ích đi kèm).


- Bảng tổng hợp trữ lượng.


3. Các bản vẽ


Các bản vẽ phải thành lập với số lượng ít nhất nhưng đảm bảo đưa vào đầy đủ nhất các tài liệu, thông tin, số liệu thăm dò và thể hiện rõ cấu trúc, hình dáng, kích thước và thế nằm của thân quặng, đặc điểm địa chất, ĐCTV và ĐCCT của mỏ.


Bản vẽ phải thành lập rõ ràng, chính xác, đảm bảo tính thống nhất. Dưới đây là các bản vẽ chủ yếu trong một báo cáo:


a) Bản đồ vị trí giao thông khu mỏ tỷ lệ 1:100.000 - 1.200.000 (có thể đưa vào tập thuyết minh);


b) Bản đồ địa chất khu vực tỷ lệ 1:10.000 - 1:50.000 kèm theo cột địa tầng và mặt cắt qua mỏ;


c) Bản đồ địa chất (hoặc địa chất - địa vật lý) mỏ tỷ lệ 1:1000 - 1:10.000 (đối với các mỏ sa khoáng là bản đồ trầm tích đệ tứ, bản đồ địa mạo tỷ lệ 1:1000 - 1:10.000) kèm theo mặt cắt địa chất;


d) Mặt cắt địa chất theo các tuyến thăm dò có tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ bản đồ địa chất;


đ) Bình đồ địa chất, bình đồ lấy mẫu theo tầng (trong trường hợp các công trình thăm dò bố trí theo tầng);


e) Các bình đồ đồng đẳng vách trụ vỉa (thân khoáng). Bình đồ đồng đẳng hàm lượng thành phần có ích chính, đi kèm, tạp chất có hại. Bình đồ đồng đẳng chiều dày vỉa (thân khoáng), chiều dày đất phủ. Các bình đồ này có tỷ lệ tương ứng với bản đồ địa chất mỏ;


g) Biểu đồ nghiên cứu địa vật lý mỏ, bình đồ đo vẽ địa vật lý chi tiết kèm theo vị trí các tuyến; các kết quả xử lý các dị thường đã phát hiện. Bình đồ tổng hợp các dị thường địa vật lý, tỷ lệ 1:2.000 - 1:10.000 dựa theo số liệu nghiên cứu, địa vật lý tổng hợp và ranh giới thân khoáng. Các mặt cắt địa vật lý - địa chất. Các giản đồ karota lỗ khoan;


h) Các bình đồ, hình chiếu dọc và mặt cắt tính trữ lượng. Trên các bản vẽ tính trữ lượng phải thể hiện ranh giới các khối tính. Đối với từng khối phải ghi số hiệu và cấp trữ lượng. Con số trữ lượng (phân theo kiểu công nghệ), hàm lượng trung bình và trữ lượng các khoáng sản có ích chính và đi kèm hoặc các chỉ tiêu về chất lượng trung bình khác được quy định trong chỉ tiêu. Tại các mỏ đang khai thác, trên các bản vẽ này phải đưa ranh giới trữ lượng tính theo số liệu trắc địa mỏ;


i) Các thiết độ lỗ khoan và công trình thăm dò tỷ lệ 1:50 - 1:1000 (có thể đóng thành tập)


k) Bản đồ địa chất thủy văn khu vực tỷ lệ 1:10.000 - 1:50.000 (khi trong báo cáo có phần ĐCTV khu vực); bản đồ tài liệu thực tế ĐCTV, ĐCCT tỷ lệ 1:1000 - 1:10.000. Bản đồ địa chất thủy văn, ĐCCT mỏ tỷ lệ 1:1000 - 10.000.


l) Các mặt cắt ĐCTV, ĐCCT tỷ lệ tương ứng với bản đồ ĐCTV, ĐCCT.


m) Các đồ thị khí tượng thủy văn, đồ thị quan trắc động thái nước mặt, nước ngầm. Đồ thị tổng hợp bơm nước thí nghiệm. Các đồ thị quan trắc địa chất công trình (quan trắc trượt lở, bùng nền lò, sụt lún mặt đất v.v...).


n) Bản đồ địa hình khu mỏ tỷ lệ 1:1000 - 10.000. Các sơ đồ phân chia các tờ bản đồ được đo vẽ theo những tỷ lệ khác nhau 1:5000 - 1:10.000. Sơ đồ khống chế mặt phẳng, khống chế độ cao tỷ lệ 1:5000 - 1:10.000. Sơ đồ đường sườn kinh vĩ. Sơ đồ vị trí các mốc khống chế mặt phẳng và độ cao từ giải tích 3 và nivô kỹ thuật trở lên. Sơ đồ mốc và tiêu ngắm; mô tả kích thước và hình dạng của chúng.


PHỤ LỤC 4

NỘI DUNG BÁO CÁO CÔNG TÁC TRẮC ĐỊA
(Kèm theo Quy định về trình tự, thủ tục trình duyệt, thẩm định, xét và phê duyệt trữ lượng khoáng sản trong báo cáo thăm dò khoáng sản)


1. Nhiệm vụ, khối lượng, thiết bị đo vẽ.


Nêu ngắn gọn công tác trắc địa phục vụ cho thăm dò khoáng sản loại khoáng sản nào.


Khối lượng công tác bao gồm:


- Khống chế mặt phẳng có bao nhiêu điểm tam giác, đa giác và hạng của chúng.


- Khống chế độ cao có bao nhiêu điểm và cấp hạng của chúng.


- Lưới đo vẽ có bao nhiêu điểm giao hội, đường chuyền kinh vĩ.


- Thành lập bản đồ địa hình: loại tỷ lệ, diện tích, khoảng chênh cao đường bình độ; chỉnh lý bản đồ cũ, thu phóng bản đồ: loại tỷ lệ, diện tích.


- Xác định vị trí công trình thăm dò từ thiết kế ra thực địa: loại công trình, số lượng công trình.


- Xác định tọa độ độ cao công trình thăm dò: loại công trình, số lượng.


- Tính chuyển tọa độ, độ cao các công trình thăm dò cũ từ hệ tọa độ cũ về hệ tọa độ mới.


- Thành lập mặt cắt tuyến: số lượng tuyến, tổng chiều dài.


(mỗi loại liệt kê thành từng hàng để dễ theo dõi, nếu khối lượng lớn có thể lập thành bảng thống kê).


2. Công tác kỹ thuật


2.1. Sử dụng tài liệu cũ bao gồm:


a) Các điểm khống chế mặt phẳng, độ cao, cấp hạng. Thống kê tọa độ, độ cao, cấp hạng của từng điểm;


b) Bản đồ địa hình: loại tỷ lệ, hiện trạng tờ bản đồ sử dụng (bản gốc trên loại giấy gì, bản gỗ, bản giấy can, in ozalit,... chất lượng bảo quản tốt, xấu v.v...). Cần trình bày chi tiết đối với bản đồ địa hình được sử dụng để làm cơ sở cho tính trữ lượng khu vực thăm dò;


c) Thống kê tọa độ, độ cao các công trình thăm dò cũ. Trong bảng thống kê này phải nêu rõ hệ tọa độ, độ cao, cơ quan thành lập, năm thành lập, cơ sở pháp lý sử dụng. Đối với các điểm khống chế mặt phẳng và độ cao được chọn để khởi tính cho khu thăm dò, hoặc được sử dụng để làm cơ sở chuyển đổi hệ tọa độ, độ cao cũ sang hệ tọa độ, độ cao mới phải có ảnh chụp. Ảnh chụp các mốc này phải rõ tên điểm.


2.2. Thành lập lưới khống chế mặt phẳng và độ cao:


Nêu từng loại lưới tam giác, giải tích, đa giác, hành trình thủy chuẩn các cấp như sau:


a) Đồ hình có sơ đồ theo tỷ lệ đồng dạng với thực tế, dạng đồ hình. Tổng số lưới, số điểm mới được thành lập;


b) Thiết bị đo, cần nêu rõ ký mã hiệu, độ chính xác và hãng sản xuất, nước sản xuất thiết bị;


c) Phương pháp đo, số vòng đo góc, đo chiều dài cạnh, đo chênh cao. Ghi chép nhật ký đo đạc;


d) Phương pháp tính toán bình sai. Bảng tính phải thể hiện số liệu đo, các số hiệu chỉnh, số liệu sau bình sai, kết quả tọa độ, độ cao sau bình sai. Độ chính xác của mạng lưới thông qua các sai số: sai số trung phương trọng số đơn vị, sai số trung phương đo góc, sai số trung phương đo cạnh, sai số tương đối chiều dài cạnh, sai số trung phương vị trí điểm;


Trường hợp có nhiều mạng lưới cần thành lập bảng thống kê về đồ hình, độ chính xác của từng lưới.


2.3. Thành lập bản đồ địa hình:


a) Lưới đo vẽ địa hình: đường chuyền kinh vĩ, đồ hình có sơ đồ theo tỷ lệ đồng dạng với thực tế. Tổng số lưới, số điểm mới. Thiết bị đo, ký mã hiệu, độ chính xác. Bảng tính toán bình sai thể hiện số liệu đo, số hiệu chỉnh, tọa độ độ cao của các điểm;


b) Diện tích đo vẽ, tỷ lệ bản đồ, khoảng chênh cao đường đồng mức;


c) Phương pháp đo điểm chi tiết địa hình, địa vật. Ghi chép nhật ký đo đạc. Khoảng cách tối đa từ trạm đo đến điểm chi tiết. Khoảng cách trung bình, tối đa giữa các điểm chi tiết. Mật độ trung bình điểm chi tiết chi 1 dm2;


d) Phương pháp triển điểm chi tiết địa hình, địa vật. Phương pháp vẽ các đường đẳng cao. Mức độ thể hiện chi tiết về địa vật có trong khu vực đo;


đ) Công tác kiểm tra bản đồ, đối chiếu tại thực địa. Kiểm tra theo phương pháp mặt cắt, phương pháp đo trực tiếp. Kết quả kiểm tra có bản thống kê so sánh.


2.4. Công tác trắc địa địa hình:


a) Phương pháp xác định vị trí công trình địa chất từ thiết kế ra thực địa. Cấp hạng của các điểm trạm đo để xác định vị trí công trình. Số lượng công trình;


b) Phương pháp xác định tọa độ, độ cao các điểm công trình địa chất. Thiết bị đo, phương pháp đo, ghi chép nhật ký đo đạc. Cấp hạng của các điểm trạm đo để xác định tọa độ, độ cao công trình địa chất;


c) So sánh độ cao công trình địa chất đã đo trực tiếp và độ cao trên bản đồ địa hình. Lập thành bảng thống kê;


d) Phương pháp xác định vị trí các tuyến thăm dò địa chất, xác định tọa độ, độ cao các điểm trên tuyến (bao gồm cả tuyến trục, tuyến ngang). Phương pháp đo, vẽ mặt cắt địa hình trên tuyến thăm dò. Số lượng tuyến, chiều dài tuyến thăm dò.


3. Công tác kiểm tra và nghiệm thu tài liệu


3.1. Công tác kiểm tra nghiệm thu của đơn vị thực hiện công tác trắc địa.


3.2. Công tác kiểm tra và nghiệm thu của tổ chức, cá nhân được cấp phép thăm dò khoáng sản bao gồm cả công tác thực địa và công tác văn phòng. Ở thực địa bàn giao vị trí các mốc trắc địa, vị trí công trình địa chất, đối chiếu bản đồ và thực địa. Công tác văn phòng bao gồm nhật ký đo thực địa, các bản vẽ, bảng tính các loại, bảng thống kê tọa độ, độ cao các điểm khống chế mặt phẳng độ cao, các điểm đan dày, các công trình thăm dò địa chất.


3.3. Kết luận về mức độ chính xác và khả năng sử dụng tài liệu trắc địa để tính toán trữ lượng khoáng sản.


Các bảng thống kê trong thuyết minh:


- Bảng thống kê tọa độ, độ cao các điểm tam giác, giải tích, đa giác, đường chuyền các loại mới được thành lập.


- Bảng thống kê tọa độ, độ cao các công trình thăm dò địa chất. Các phụ lục kèm theo:


1. Văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp về tọa độ, độ cao của các điểm cơ sở trắc địa làm khởi tính cho khu thăm dò. Bản đồ gốc do cơ quan có thẩm quyền ban hành.


2. Bảng thống kê tọa độ, độ cao các điểm tam giác, giải tích, đa giác, đường chuyền các loại mới được thành lập.


3. Bảng tính toán bình sai các loại lưới tam giác, giải tích, đa giác, đường chuyền, hành trình thủy chuẩn các cấp. Các bảng tính phải thể hiện rõ số liệu đo các loại, phần bình sai tính toán các số hiệu chỉnh, số liệu đo sau bình sai. Bảng thống kê tọa độ, độ cao sau bình sai.


4. Bảng thống kê tọa độ, độ cao các công trình thăm dò địa chất.


5. Bản đồ địa hình.


6. Sơ đồ lưới khống chế mặt phẳng và độ cao.


7. Sơ đồ lưới đo vẽ. Nếu khu thăm dò nhỏ có thể ghép sơ đồ tại điểm 6 và 7 thành một sơ đồ lưới khống chế mặt phẳng và độ cao và lưới đo vẽ.


8. Các mặt cắt địa hình theo tuyến thăm dò địa chất (nếu có).


9. Các nhật ký đo đạc thực địa:


- Nhật ký đo lưới khống chế mặt phẳng và độ cao (nếu đo theo công nghệ GPS thì được thể hiện qua các tệp file số liệu đo đạc).


- Nhật ký đo hành trình thủy chuẩn các cấp.


- Nhật ký đo lưới đa giác, đường chuyền kinh vĩ.


- Nhật ký đo xác định tọa độ các công trình thăm dò địa chất.


- Nhật ký đo chi tiết địa hình (nếu đo chi tiết địa hình bằng máy kinh vĩ điện tử thì được thể hiện bằng hai loại tệp file dữ liệu: dạng file số liệu đo các yếu tố đo góc, chiều dài, chênh cao, trạm đo, điểm ngắm, cao máy, cao gương, số hiệu điểm chi tiết và dạng file tọa độ, độ cao điểm chi tiết, trạm đo, điểm ngắm).


10. Biên bản kiểm tra nghiệm thu giữa đơn vị thi công và tổ chức, cá nhân được cấp phép thăm dò khoáng sản.


PHỤ LỤC 5

NỘI DUNG TÓM TẮT BÁO CÁO THĂM DÒ KHOÁNG SẢN
(Kèm theo Quy định về trình tự, thủ tục trình duyệt, thẩm định, xét và phê duyệt trữ lượng khoáng sản trong báo cáo thăm dò khoáng sản)


Yêu cầu tóm tắt báo cáo phải ngắn gọn, rõ ràng, tổng hợp được những công tác đã tiến hành, kết quả đạt được và đánh giá chung về công tác thăm dò theo giấy phép thăm dò khoáng sản đã được cấp, nêu những tồn tại và thiếu sót của báo cáo và kiến nghị của tác giả về công tác khai thác mỏ.


Nội dung chính của tóm tắt báo cáo như sau: 

I. Khái quát chung


1. Giới thiệu khái quát về vị trí địa lý hành chính và ranh giới khu vực thăm dò. Sơ lược về công tác nghiên cứu địa chất đã tiến hành tại khu vực được cấp phép thăm dò khoáng sản. Nhiệm vụ và mục tiêu của công tác thăm dò hiện tại.


2. Giới thiệu sơ lược về vị trí địa chất của khu vực thăm dò, đặc điểm địa chất vùng và khu thăm dò.


II. Khối lượng, phương pháp và nội dung các công tác thăm dò đã tiến hành


1. Nhóm mỏ thăm dò, mạng lưới các công trình thăm dò. Số lượng các loại công trình đã tiến hành như: khoan, hào, lò giếng. Đánh giá chất lượng từng loại công trình.


2. Khối lượng chính của các công tác khác như: trắc địa, địa vật lý, công tác lấy mẫu, phân tích mẫu, công tác nghiên cứu địa chất thủy văn, địa chất công trình. 

III. Kết quả công tác thăm dò


1. Kết quả công tác nghiên cứu địa chất. Tóm tắt về địa tầng, magma, kiến tạo, đặc điểm các thân quặng và nguồn gốc quặng.


2. Kết quả công tác nghiên cứu chất lượng quặng chung toàn mỏ, những thân quặng chính và từng loại quặng công nghiệp. Kết quả nghiên cứu tính chất công nghệ của từng loại quặng.


3. Kết quả công tác nghiên cứu địa chất thủy văn, địa chất công trình. Đặc điểm địa chất thủy văn của các tầng (phức hệ) chứa nước. Các thông số địa chất thủy văn. Thành phần hóa học của nước. Mối liên hệ thủy lực với nước mặt và giữa các tầng (phức hệ) chứa nước với nhau. Kết quả tính lượng nước chảy vào mỏ. Ảnh hưởng của nước dưới đất và nước mặt đối với công tác khai thác mỏ.


4. Đặc điểm điều kiện địa chất công trình mỏ. Kết quả nghiên cứu các tính chất cơ lý của đất đá. Tính ổn định bờ moong khai thác và các tính toán khác. Các hiện tượng địa chất công trình động lực. Ảnh hưởng của chúng đối với thiết kế và khai thác mỏ.


5. Kết quả các công tác nghiên cứu khác có ảnh hưởng trực tiếp đến công tác thăm dò, khai thác như công tác nghiên cứu khí độc, khí nổ, bụi công nghiệp.


6. Chỉ tiêu tính trữ lượng khoáng sản. Khoanh nối và phân khối tính trữ lượng khoáng sản. Kết quả tính trữ lượng toàn mỏ, từng thân quặng (vỉa). Trữ lượng theo loại quặng công nghiệp, theo các phương pháp khai thác khác nhau.


7. Phương pháp và kết quả tính khối lượng đất bóc và hệ số bóc đối với khai thác lộ thiên.


IV. Hiệu quả kinh tế của công tác thăm dò khoáng sản


1. Tổng chi phí thăm dò, giá thành một đơn vị trữ lượng khoáng sản. Khối lượng các công trình không gặp quặng, tỷ lệ tương đối.


2. Đánh giá hiệu quả kinh tế của công tác thăm dò. V. Kết luận


Kết quả công tác thăm dò so với nhiệm vụ, mục tiêu đặt ra. Những tồn tại và thiếu sót cần khắc phục. Kiến nghị của tập thể tác giả báo cáo./.


PHỤ LỤC SỐ 6

DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH MỎ LỘ THIÊN


PHẦN I: THUYẾT MINH DỰ ÁN 

MỤC LỤC


		TT

		Tên Chương mục

		Số trang



		I

		Khái quát chung về Dự án

		



		1

		Chương 1. Nhu cầu thị trường và tiêu thụ sản phẩm

		



		2

		Chương 2. Sự cần thiết và mục tiêu đầu tư

		



		3

		Chương 3. Hình thức đầu tư xây dựng công trình. Địa điểm xây dựng,

		



		

		nhu cầu sử dụng đất

		



		4

		Chương 4. Cung cấp nguyên liệu, nhiên liệu và các yếu tố đầu vào khác

		



		II

		Giải pháp kỹ thuật

		



		5

		Chương 5. Các giải pháp kỹ thuật khai thác mỏ của phương án chọn

		



		

		5.1. Tài nguyên, biên giới và trữ lượng khai trường

		



		

		5.2. Chế độ làm việc, công suất và tuổi thọ mỏ

		



		

		5.3. Mở vỉa, trình tự và hệ thống khai thác

		



		

		5.4. Vận tải, bãi thải và thóat nước mỏ

		



		

		5.5. Kỹ thuật an toàn, vệ sinh công nghiệp và phòng chống cháy

		



		6

		Chuơng 6. Các giải pháp về chế biến khoáng sản, sửa chữa cơ điện, kho tàng và mạng hạ tầng kỹ thuật

		



		

		6.1. Công tác chế biến khoáng sản

		



		

		6.2. Sửa chữa cơ điện và kho tàng

		



		

		6.3. Mạng hạ tầng kỹ thuật (cung cấp điện, nước, khí nén, thông tin liên lạc)

		



		7

		Chương 7. Tổng mặt bằng xây dựng, bảo vệ môi trường và tổ chức sản xuất của mỏ

		



		

		7.1. Tổng mặt bằng, vận tải ngoài và tổ chức xây dựng

		



		

		7.2. Bảo vệ môi trường và khôi phục môi sinh

		



		

		7.3. Tổ chức quản lý sản xuất và bố trí lao động

		



		

		7.4. Phương án giải phóng mặt bằng và tái định cư

		



		III

		Phân tích tài chính

		



		8

		Chương 8. Vốn đầu tư

		



		9

		Chương 9. Hiệu quả kinh tế

		



		IV

		Kết luận và kiến nghị

		





MỞ ĐẦU


Nêu tóm tắt những yếu tố hình thành dự án, xuất xứ và sự cần thiết lập dự án


I. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ DỰ ÁN


1- Chủ đầu tư và địa chỉ liên lạc


- Tên chủ đầu tư:


- Địa chỉ liên lạc:


- Điện thoại: . . . . . ., Fax: . . . . .


- Giấy đăng ký kinh doanh (hoặc Đăng ký đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư):


- Giấy phép khai thác mỏ (nếu đã có)


2. Cơ sở để lập Dự án đầu tư xây dựng công trình


2.1. Cơ sở pháp lý lập Dự án


Văn bản phê duyệt Báo cáo đầu tư xây dựng công trình (đối với dự án quan trọng quốc gia); văn bản phê duyệt quy hoạch ngành, trong đó dự án có trong danh mục đầu tư, hoặc văn bản thỏa thuận bổ sung quy hoạch, thỏa thuận chủ trương đầu tư của dự án (đối với dự án nhóm A).


2.2. Tài liệu cơ sở


Tài liệu cơ sở lập dự án gồm: tài liệu khảo sát, thăm dò địa chất; thỏa thuận về địa điểm; nguồn đấu nối điện, nước, giao thông và tài liệu mỏ khác của các giai đoạn trước (nếu có).


Chương 1. Nhu cầu thị trường và khả năng tiêu thụ sản phẩm


1.1. Nhu cầu thị trường


Xác định vị trí và vai trò của sản phẩm của dự án trong việc đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước và ngoài nước hoặc trong Quy hoạch ngành (nếu đã có).


1.2. Khả năng tiêu thụ sản phẩm


- Phân tích khả năng tiêu thụ sản phẩm ở thị trường trong nước theo tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa, giá cả, điều kiện mạng lưới tiêu thụ. Các ràng buộc về pháp lý của việc kinh doanh, cung ứng, vận chuyển và tiêu thụ sản phẩm. Sự thay thế và cạnh tranh với sản phẩm nhập khẩu từ nước ngoài cùng mã hiệu, chất lượng hoặc cùng tính năng, tác dụng.


- Phân tích khả năng tiêu thụ sản phẩm ở thị trường nước ngoài theo tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa, giá cả, điều kiện, mạng lưới tiêu thụ. Các ràng buộc về pháp lý của nước nhập khẩu sản phẩm về việc kinh doanh, cung ứng, vận chuyển và tiêu thụ sản phẩm.


- Tổng hợp khả năng tiêu thụ trong nước và ngoài nước đối với sản phẩm lựa chọn sẽ đầu tư sản xuất.


- Kết luận về nhu cầu thị trường, điều kiện và khả năng tiêu thụ đối với sản phẩm lựa chọn.


Chương 2. Sự cần thiết và mục tiêu đầu tư


2.1. Sự cần thiết phải đầu tư


Xác định sự cần thiết phải đầu tư xây dựng công trình, các chế độ, chính sách kinh tế xã hội liên quan đến phát triển mỏ, các điều kiện thuận lợi và khó khăn trong đầu tư.


2.2. Mục tiêu đầu tư, chương trình sản xuất và yêu cầu phải đáp ứng


2.2.1. Mục tiêu đầu tư: sử dụng trong nước, thay thế hàng nhập khẩu và xuất khẩu.


2.2.2. Chương trình sản xuất, các yêu cầu phải đáp ứng


- Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Nam hoặc tiêu chuẩn ngành hay theo yêu cầu của thị trường.


- Chương trình sản xuất.


Chương 3. Hình thức đầu tư xây dựng công trình. Địa điểm xây dựng, nhu cầu sử dụng đất


3.1. Hình thức đầu tư và quản lý dự án


3.1.1. Hình thức đầu tư


Xác định hình thức đầu tư: đầu tư mới hay nâng cấp, mở rộng.


3.1.2. Hình thức quản lý dự án: luận giải và lựa chọn hình thức quản lý dự án, ví dụ như:


- Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án


- Thuê tổ chức tư vấn quản lý dự án


- Hỗn hợp cả 2 hình thức trên. Trong trường hợp này, cần phân tích và xác định công việc cụ thể đối với từng hình thức quản lý dự án.


3.2. Địa điểm xây dựng công trình và nhu cầu sử dụng đất


3.2.1. Địa điểm xây dựng công trình: luận giải và xác định địa điểm xây dựng công trình.


3.2.2. Nhu cầu sử dụng đất: xác định nhu cầu sử dụng đất, tổng diện tích, cơ cấu đất sử dụng, tiến độ sử dụng đất..


Chương 4. Cung cấp nguyên, nhiên liệu và các yếu tố đầu vào khác


Luận giải và xác định các nhu cầu đầu vào và các giải pháp bảo đảm: trên cơ sở dự kiến sản lượng hàng năm của mỏ cũng như yêu cầu về trang thiết bị để nêu ra những yêu cầu cần phải đáp ứng cho hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản của mỏ như: cung cấp điện, nước, nguyên, nhiên liệu (nếu có) và đưa ra các giải pháp đáp ứng để lựa chọn.


II. GIẢI PHÁP KỸ THUẬT


( Tóm tắt kết quả phân tích, lựa chọn của thiết kế cơ sở)


Chương 5. Các giải pháp kỹ thuật khai thác mỏ của phương án chọn


5.1. Tài nguyên, biên giới và trữ lượng khai trường: nêu tóm tắt về điều kiện kinh tế xã hội, đặc điểm địa chất khoáng sản, trữ lượng tài nguyên khoáng sản, điều kiện kỹ thuật khai thác.


5.2. Chế độ làm việc, công suất và tuổi thọ mỏ: nêu kết quả xác định chế độ làm việc, công suất và tuổi thọ mỏ.


5.3. Mở vỉa, trình tự và hệ thống khai thác: nêu tóm tắt kết quả xác định phương án chọn về mở vỉa, trình tự khai thác và hệ thống khai thác.


5.4. Vận tải, bãi thải và thoát nước mỏ: nêu kết quả lựa chọn về phương thức vận tải trong mỏ, công tác đổ thải và thoát nước mỏ.


5.5. Kỹ thuật an toàn, vệ sinh công nghiệp và phòng chống cháy: nêu các giải pháp về kỹ thuật an toàn, vệ sinh công nghiệp và phòng chống cháy nổ.


Chuơng 6. Các giải pháp về chế biến khoáng sản, sửa chữa cơ điện và kho tàng và mạng hạ tầng kỹ thuật


6.1. Công tác chế biến khoáng sản: mô tả tóm tắt phương pháp và sản phẩm của công tác chế biến khoáng sản.


6.2. Sửa chữa cơ điện và kho tàng: mô tả tóm tắt công tác sửa chữa, cơ điện và kho tàng.


6.3. Mạng hạ tầng kỹ thuật (cung cấp điện, nước, khí nén, thông tin liên lạc): mô tả tóm tắt về giải pháp đáp ứng mạng hạ tầng kỹ thuật.


Chương 7. Tổng mặt bằng xây dựng, bảo vệ môi trường và tổ chức sản xuất


7.1. Tổng mặt bằng, vận tải ngoài và tổ chức xây dựng: mô tả tóm tắt giải pháp bố trí tổng mặt bằng, tổ chức vận tải ngoài và tổ chức xây dựng của dự án. Mô tả các giải pháp kiến trúc - xây dựng thiết kế cơ sở đã lựa chọn.


7.2. Bảo vệ môi trường và khôi phục môi sinh: xác định các nguồn gây ô nhiễm môi trường, giải pháp xử lý. Giải pháp và tiến độ hoàn thổ môi trường, phục hồi môi sinh. (Chương này cần nêu các giải pháp chính đã đề cập trong Báo cáo đánh giá tác động môi trường).


7.3. Tổ chức quản lý sản xuất và bố trí lao động; xác định sơ đồ và mô hình quản lý. Biên chế và bố trí lao động.


7.4. Phương án giải phóng mặt bằng và tái định cư; xác định khối lượng công tác giải phóng mặt bằng, phương án đền bù, giải phóng mặt bằng và tái định cư.


III. PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH 

Chương 8. Vốn đầu tư


8.1. Vốn đầu tư


Xác định tổng mức đầu tư của dự án bao gồm các khoản mục sau:


- Chi phí xây dựng.


- Chi phí thiết bị.


- Chi phí đền bù giải phóng mặt bằng, tái định cư.


- Chi phí quản lý dự án và chi phí khác (trong đó không bao gồm: vốn lưu động ban đầu cho sản xuất và lãi vay trong thời gian XDCB).


- Vốn lưu động ban đầu cho sản xuất.


- Lãi vay trong thời gian XDCB.


- Chi phí dự phòng.


Nội dung cụ thể của các khoản mục đầu tư và phương pháp lập tổng mức đầu tư thực hiện theo quy định hiện hành.


Đối với các dự án cải tạo, mở rộng hoặc dự án có sử dụng lại tài sản hiện có cần xác định và phân ra: vốn hiện có sử dụng lại, vốn đầu tư mới đối với từng khoản mục chi phí đầu tư.


8.2. Nguồn vốn đầu tư và tiến độ huy động vốn


Xác định cụ thể các nguồn vốn đầu tư bao gồm vốn tự có, vốn vay, vốn góp, vốn ngân sách cấp (nếu có) và các nguồn vốn khác. Cơ cấu nguồn vốn cần phân ra vốn nội tệ và ngoại tệ (nếu có) và quy chuyển tương đương về vốn nội tệ tại thời điểm tính toán.


Xác định tiến độ huy động vốn theo các nguồn vốn trong thời kỳ xây dựng cơ bản.


Chương 9. Hiệu quả kinh tế


9.1. Giá thành


Nêu cơ sở và phương pháp xác định giá thành đơn vị của sản phẩm, các thông số tính toán, kết quả tính toán giá thành theo các yếu tố chi phí sản xuất.


9.2. Hiệu quả kinh tế


Nêu cơ sở tính giá bán, doanh thu tiêu thụ sản phẩm.


Nêu cơ sở và phương pháp tính toán hiệu quả kinh tế, các thông số tính toán gồm các bảng biểu về sản lượng tiêu thụ, doanh thu. Cân đối tài chính cho cả đời dự án, tính toán lỗ lãi.


Xác định hiệu quả đầu tư (tài chính): NPV (giá trị hiện tại thực), IRR (tỷ suất hoàn vốn nội bộ). Thời gian thu hồi vốn.


Tính toán độ nhạy của dự án theo biến động của các yếu tố đầu vào (của chi phí sản xuất, giá thành) và đầu ra (giá bán, doanh thu). Đánh giá mức độ rủi ro của Dự án.


Nêu kết luận và kiến nghị của phần phân tích kinh tế - tài chính


9.3. Bảng chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật tổng hợp


IV. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ


Nêu các kết luận chủ yếu về tài nguyên, quy mô công suất, tính hợp lý và khả thi về các giải pháp kỹ thuật lựa chọn, khả năng thu xếp vốn, hiệu quả và độ rủi ro của dự án.


Nêu các kiến nghị về cơ chế, chính sách và giải pháp chủ yếu để thực hiện dự án.


PHỤ LỤC SỐ 7

DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH MỎ LỘ THIÊN


PHẦN II. THIẾT KẾ CƠ SỞ 

A. THUYẾT MINH


MỤC LỤC

		Số TT

		Tên Chương mục

		Trang



		

		Lời nói đầu

		



		I .

		Các yếu tố kỹ thuật cơ bản

		



		1

		Chương 1. Đặc điểm kinh tế, xã hội và đặc điểm địa chất mỏ

		



		2

		Chương 2. Hiện trạng khai trường (nếu là dự án cải tạo, mở rộng, nâng công suất mỏ hiện có)

		



		II.

		Giải pháp kỹ thuật công nghệ

		



		3

		Chương 3: Biên giới và trữ lượng khai trường

		



		4

		Chương 4. Chế độ làm việc, công suất và tuổi thọ mỏ

		



		5

		Chương 5. Mở mỏ và trình tự khai thác

		



		6

		Chương 6. Hệ thống khai thác

		



		7

		Chương 7. Vận tải trong mỏ

		



		8

		Chương 8. Thải đất đá

		



		9

		Chương 9. Thoát nước mỏ

		



		10

		Chương 10. Kỹ thuật an toàn, vệ sinh công nghiệp và phòng

		



		

		chống cháy

		



		11

		Chương 11. Công tác chế biến khoáng sản

		



		12

		Chương 12. Sửa chữa cơ điện và kho tàng

		



		13

		Chương 13. Cung cấp điện động lực và chiếu sáng

		



		14

		Chương 14. Thông tin liên lạc và tự động hóa

		



		15

		Chương 15. Kiến trúc và xây dựng

		



		16

		Chương 16. Cung cấp nước và thải nước

		



		17

		Chương 17. Tổng mặt bằng, vận tải ngoài mỏ

		



		18

		Chương 18. Tổ chức xây dựng

		



		19

		Chương 19. Bảo vệ môi trường và khôi phục môi sinh

		



		20

		Chương 20. Tổ chức quản lý sản xuất và bố trí lao động

		



		21

		Chương 21. Phương án giải phóng mặt bằng và tái định cư

		



		

		Bảng kê công trình xây dựng và thiết bị chủ yếu của thiết kế


Bảng chỉ tiêu kỹ thuật chủ yếu của thiết kế

		





MỞ ĐẦU


Nêu vắn tắt những yếu tố hình thành dự án và giới thiệu những tính pháp nhân của tổ chức hoặc cá nhân lập dự án, thiết kế cơ sở (tên, địa chỉ liên hệ, giấy đăng ký kinh doanh, giấy phép hành nghề tư vấn), giới thiệu Chủ nhiệm và các thành viên tham gia.


Nêu các quy định, tiêu chuẩn xây dựng áp dụng cho thiết kế cơ sở của Dự án. Trong trường hợp Việt Nam chưa có quy định, tiêu chuẩn xây dựng đối với lĩnh vực cần thiết kế của Dự án phải sử dụng tiêu chuẩn của nước ngoài thì Cơ quan lập Thiết kế cơ sở cần tuân thủ theo “Quy chế áp dụng tiêu chuẩn xây dựng nước ngoài trong hoạt động xây dựng ở Việt Nam” ban hành kèm theo Quyết định số 09/2005/QĐ- BXD ngày 7/4/2005 và Quyết định số 35/2006/QĐ-BXD ngày 22/11/2006 của Bộ Xây dựng.


PHẦN I. CÁC YẾU TỐ KỸ THUẬT CƠ BẢN 

Chương 1. Đặc điểm kinh tế, xã hội và đặc điểm địa chất mỏ


1. Đặc điểm kinh tế xã hội


Nêu vị trí địa lý khu vực khai thác, điều kiện kinh tế xã hội, tình hình phát triển kinh tế ở địa phương, điều kiện xã hội và dân cư. Vai trò của mỏ khi tiến hành khai thác trong cộng đồng, nêu những khó khăn và thuận lợi. Nguồn cung cấp điện, nước. Nguồn lao động, bao gồm đội ngũ cán bộ quản lý công nhân kỹ thuật (đào tạo, tuyển dụng, hình thức tuyển dụng). Nguồn vật tư kỹ thuật bao gồm vật liệu xây dựng, đường xá, nhà cửa công trình, các vật tư kỹ thuật khác dùng cho thời kỳ xây dựng cơ bản mỏ và cho thời kỳ mỏ hoạt động bình thường. Hệ thống giao thông như đường sắt, đường bộ, đường thủy. Hệ thống thông tin liên lạc hiện có ở khu vực.


2. Đặc điểm địa chất mỏ


Nêu đặc điểm địa lý tự nhiên, khí hậu thủy văn, lịch sử công tác thăm dò, đặc điểm địa chất khu vực, địa chất mỏ, địa chất công trình và địa chất thủy văn. Trữ lượng địa chất đã được phê duyệt. Đánh giá mức độ thăm dò, độ tin cậy của tài liệu và kiến nghị bổ sung.


Chương 2. Hiện trạng mỏ


Mô tả hiện trạng về tài nguyên, khai thông, chuẩn bị khai trường, công nghệ khai thác, thông gió mỏ, vận tải mỏ, sàng tuyển quặng, phân xưởng sửa chữa, cung cấp điện, nước, tổng mặt bằng và các công trình trên mặt, tổ chức sản xuất, các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật chính của 5 năm gần nhất (nếu có).


PHẦN II. GIẢI PHÁP KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ


Chương 3: Biên giới và trữ lượng khai trường


Biên giới mỏ: nêu ra ít nhất 2 phương án biên giới mỏ để so sánh và lựa chọn. Nêu biên giới khai trường trên mặt, mức khai thác thấp nhất; kích thước khai trường theo đường phương (dài, rộng, diện tích).


Trữ lượng khai trường bao gồm: trữ lượng địa chất, trữ lượng huy động, các tổn thất, trữ lượng công nghiệp


Chương 4. Chế độ làm việc, công suất và tuổi thọ mỏ


Chế độ làm việc của mỏ (đối với từng bộ phận khai thác, trực tiếp, gián tiếp và chế biến khoáng sản nếu có sự khác nhau) trên cơ sở số ngày làm việc, số ngày nghỉ theo quy định của Bộ Luật Lao động và điều kiện cụ thể của mỏ.


Công suất mỏ được xác định trên cơ sở tài nguyên huy động, số công trường khai thác đồng thời, công nghệ khai thác lựa chọn, dây chuyền đồng bộ thiết bị khai thác, khả năng đầu tư và tổ chức sản xuất của mỏ. Công suất được xác định theo quặng nguyên khai, tinh quặng hoặc quặng thương phẩm. Thiết kế cần nêu ra ít nhất 2 phương án công suất mỏ để so sánh các chỉ tiêu kỹ thuật và lựa chọn.


Tuổi thọ (thời gian tồn tại) của mỏ xác định trên cơ sở trữ lượng có thể khai thác được và công suất khai thác theo thiết kế (bao gồm cả thời gian xây dựng cơ bản mỏ, thời gian khai thác với công suất thiết kế và thời gian đóng cửa mỏ).


Tuổi thọ của khu vực, tuổi thọ của toàn mỏ cần tính theo 2 phương án công suất để so sánh, lựa chọn.


Chương 5. Mở vỉa và trình tự khai thác


Phương án mở vỉa lựa chọn trên cơ sở điều kiện địa hình và đặc điểm thế nằm của vỉa khoáng sản.


Trình tự khai thác chung toàn mỏ và trình tự khai thác riêng cho từng công trường hoặc từng khai trường của mỏ.


Chương 6. Hệ thống khai thác


Lựa chọn hệ thống khai thác trên cơ sở điều kiện khai thác của mỏ. Tính toán các thông số của hệ thống khai thác đã lựa chọn: chiều cao tầng khai thác, chiều cao tầng kết thúc, góc nghiêng sườn tầng khai thác, góc nghiêng sườn tầng kết thúc, góc nghiêng bờ công tác, bờ kết thúc trên cơ sở độ ổn định bờ tầng, bờ mỏ.


Tính toán các khâu công nghệ chính như: chuẩn bị đất đá, khoan - nổ mìn, xúc bốc, công nghệ khai thác quặng (đối với các mỏ quặng, mỏ khai thác than). Đồng bộ thiết bị sử dụng cho công nghệ khai thác và tính toán lựa chọn về chủng loại, mã hiệu, số lượng.


Chương 7. Vận tải trong mỏ


Lựa chọn các phương án vận tải trong mỏ (vận tải bằng ôtô, đường sắt, băng tải hoặc các hình thức khác) trên cơ sở đó tính toán vận tải cho từng đối tượng: đất đá thải, khoáng sản có ích hay người và vật liệu.


Lựa chọn chủng loại, mã hiệu tính toán số lượng thiết bị vận tải, cũng như tính toán về các thông số của tuyến đường vận tải (đối với vận tải ôtô, đường sắt, băng tải).


Chương 8. Thải đất đá


Tính toán khối lượng đất đá thải, lựa chọn vị trí đổ thải, tính toán dung tích bãi thải, công nghệ và thiết bị phục vụ công tác thải đất đá.


Chương 9. Thoát nước mỏ


Tính toán lượng nước chảy vào moong khai thác và lựa chọn phương án thoát nước phù hợp.


Tính toán lựa chọn thiết bị phục vụ cho thoát nước mỏ.


Chương 10. Kỹ thuật an toàn, vệ sinh công nghiệp và phòng chống cháy


Các giải pháp kỹ thuật an toàn cho các khâu công nghệ khai thác. Các biện pháp chống tụt lở bờ mỏ, chống sự cố nước ngầm, nước mặt gây lũ quét ảnh hưởng đến khai thác mỏ.


Các giải pháp về vệ sinh công nghiệp, chống bụi và thông khí mỏ khi xuống sâu (nếu có). Các giải pháp về phòng chống cháy, nổ.


Chương 11. Công tác chế biến khoáng sản


Trong trường hợp dự án mỏ yêu cầu có sản phẩm là quặng đã qua chế biến để đạt tiêu chuẩn nhất định thì phải lựa chọn công nghệ chế biến và các thiết bị hợp lý nhằm thu hồi tối đa tài nguyên khoáng sản. Thiết kế cần lập ít nhất 2 phương án chế biến để so sánh lựa chọn.


Nếu chủ đầu tư có nhu cầu lập riêng Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy chế biến khoáng sản thì Dự án đầu tư chế biến khoáng sản được lập theo yêu cầu của Chủ đầu tư và Chương này chỉ nêu tóm tắt nội dung các giải pháp chính đã lựa chọn.


Chương 12. Sửa chữa cơ điện và kho tàng


Lựa chọn các giải pháp về sửa chữa cơ điện kho tàng và các công trình phụ trợ. Lựa chọn thiết bị phục vụ đối với từng thành phần (như khối sửa chữa cơ điện, khối kho thành phẩm và bán thành phẩm, kho thiết bị, vật liệu, phụ tùng, dầu mỡ) nhằm đáp ứng nhu cầu sửa chữa, bảo dưỡng và hoạt động của toàn bộ dây chuyền sản xuất theo các phương án công nghệ đã lựa chọn.


Chương 13. Cung cấp điện động lực và chiếu sáng


Tính toán các phụ tải và xác định các giải pháp cung cấp điện hợp lý. Các chỉ tiêu, tiêu hao về điện. Tính toán trang thiết bị, công trình xây dựng cho toàn bộ hệ thống cấp điện, chiếu sáng.


Chương 14. Thông tin liên lạc và tự động hóa.


Xác định mức độ cần thiết, giải pháp kỹ thuật, lựa chọn thiết bị, vật liệu và xác định khối lượng công việc xây dựng cho hệ thống thông tin liên lạc, tự động hóa và điều khiển máy móc thiết bị của mỏ.


Chương 15. Kiến trúc và xây dựng


Nêu cơ sở thiết kế, quy mô xây dựng các nhà, xưởng và công trình xây dựng khác phục vụ cho khai thác mỏ trên cơ sở đó đưa ra các giải pháp kiến trúc và kết cấu công trình.


Chương 16. Cung cấp nước và thải nước


Tính toán nhu cầu về sử dụng nước công nghiệp, sinh hoạt, nước phục vụ cho khai thác mỏ. Tính toán trang thiết bị, công trình xây dựng cho toàn bộ hệ thống cấp nước.


Các giải pháp cấp nước sinh hoạt, sản xuất, chữa cháy và so sánh lựa chọn giải pháp cung ứng.


Các giải pháp về xử lý và thải các loại nước bẩn từ sân công nghiệp và công trình khác của mỏ (nước thải từ mặt bằng sân công nghiệp, nước thải từ khu vực sinh hoạt) ra môi trường.


Chương 17. Tổng mặt bằng, vận tải ngoài mỏ


Trên cơ sở các công trình cơ sở hạ tầng phục vụ cho khai thác mỏ đã tính toán lựa chọn, bố trí tổng mặt bằng cần bảo đảm các yêu cầu như: phù hợp với phương án mở vỉa và hệ thống khai thác đã chọn, an toàn mỏ, thuận lợi về giao thông vận tải trong và ngoài mỏ, gần các nguồn điện, nước.


Nêu các phương án vận tải ngoài mỏ. Thiết kế cần nêu ít nhất 2 phương án để lựa chọn phương án vận tải ngoài mỏ.


Chương 18. Tổ chức xây dựng


Phương án tổ chức thi công các công trình cơ sở hạ tầng phục vụ cho công tác khai thác mỏ như: nhà, công trình, đường vận tải và kho tàng. Phương án bóc đất trong thời gian xây dựng mỏ (bóc đất xây dựng cơ bản nếu có).


Chương 19. Bảo vệ môi trường và khôi phục môi sinh


Chương này nêu tóm tắt nội dung của Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM).


Dự án cần lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) theo quy định hiện hành thành bộ hồ sơ riêng trình cơ quan có thẩm quyền xét duyệt.


Chương 20. Tổ chức quản lý sản xuất và bố trí lao động


Nêu sơ đồ quản lý sản xuất, tổ chức các bộ phận sản xuất, tổ chức tiêu thụ sản phẩm. Biên chế lao động cho bộ phận sản xuất trực tiếp, bộ phận gián tiếp, sản xuất kinh doanh phụ khác gắn liền với sản phẩm khai thác chính của mỏ. Năng suất lao động của từng bộ phận sản xuất trực tiếp, gián tiếp, sản xuất kinh doanh phụ khác gắn liền với sản phẩm khai thác chính của mỏ.


Chương 21. Phương án giải phóng mặt bằng và tái định cư


Khối lượng công tác giải phóng mặt bằng (diện tích giải phóng, khối lượng công trình phải đền bù: nhà, mồ mả, công trình). Phương án đền bù, giải phóng mặt bằng và tái định cư. Lịch trình thực hiện.


Bảng liệt kê công trình xây dựng và thiết bị chủ yếu của thiết kế


Bảng chỉ tiêu kỹ thuật chủ yếu của thiết kế


B. BẢN VẼ THIẾT KẾ CƠ SỞ MỎ LỘ THIÊN


		TT

		Tên bản vẽ

		Ký hiệu bản vẽ



		1

		Bản đồ vị trí khu vực khai thác mỏ (tỷ lệ 1/5.000 hoặc 1/10.000 và 1/50.000)

		



		2

		Bản đồ địa hình có lộ vỉa khu mỏ (tỷ lệ 1/1.000 hoặc 1/2.000)

		



		3

		Bình đồ tính trữ lượng khoáng sản (tỷ lệ 1/1.000 hoặc 1/2.000)

		



		4

		Các mặt cắt địa chất đặc trưng (tỷ lệ 1/500; 1/1.000)

		



		5

		Bản đồ mở vỉa năm thứ nhất (tỷ lệ 1/1.000 hoặc 1/2.000)

		



		6

		Bản đồ kết thúc xây dựng cơ bản mỏ (tỷ lệ 1/1.000 hoặc 1/2.000)

		



		7

		Các bản đồ khai thác năm thứ 1 đến năm đạt công xuất thiết kế (tỷ lệ 1/1.000 hoặc 1/2.000)

		



		8

		Bản đồ chuyển giai đoạn khai thác (nếu có) (tỷ lệ 1/2.000 hoặc 1/5.000).

		



		9

		Bản đồ kết thúc khai thác mỏ (tỷ lệ 1/2.000 hoặc 1/5.0000).

		



		10

		Sơ đồ công nghệ và các yếu tố hệ thống khai thác.

		



		11

		Bản vẽ các thông số khoan - nổ mìn (nếu có).

		



		12

		Bản vẽ bố trí mặt bằng công nghệ (thiết bị) các nhà xưởng, nhà máy chế biến khoáng sản

		



		13

		Sơ đồ dây chuyền công nghệ trên mặt

		



		13

		Bản vẽ mặt bằng, mặt cắt các công trình kiến trúc (đối với các nhà xưởng, nhà máy chế biến khoáng sản có thể phối hợp phần công nghệ với kiến trúc)

		



		14

		Sơ đồ nguyên lý thông tin liên lạc, tự động hóa điều khiển, cung cấp điện, nước, khí nén.

		



		15

		Bản đồ mặt bằng sân công nghiệp (tỷ lệ 1/500 hoặc 1/1.000 hoặc 1/2.000) có thể hiện các hạng mục công trình và mạng kỹ thuật hạ tầng.

		



		16

		Bình đồ, trắc dọc, trắc ngang điển hình của các tuyến thuộc hệ thống vận tải (đường ô tô, đường sắt, băng tải)

		



		17

		Bản đồ tổng mặt bằng Nhà máy chế biến khoáng sản (tỷ lệ 1/2.000)

		



		18

		Sơ đồ công nghệ dây chuyền máy móc, thiết bị chế biến khoáng sản

		



		19

		Sơ đồ nguyên lý định tính, định lượng của dây chuyền chế biến khoáng sản

		



		20

		Bản đồ tổng mặt bằng mỏ (tỷ lệ 1/2.000 hoặc 1/5.000), có thể hiện tất cả các hạng mục công trình và mạng kỹ thuật.

		



		21

		Bản đồ hoàn thổ không gian đã khai thác (tỷ lệ 1/1.000 hoặc 1/2.000)

		





Mẫu số 5d


		CƠ QUAN PHÊ DUYỆT
-------

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------



		Số:
/QĐ-.......

		................, ngày.......... tháng ....... năm 200...





QUYẾT ĐỊNH CỦA.........(tên cơ quan phê duyệt)..........


Về việc phê duyệt Dự án đầu tư khai thác mỏ.......lộ thiên..................


CHỨC DANH CỦA NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀN PHÊ DUYỆT

Căn cứ ..................................của................quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy.............;


Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;


Căn cứ Thông tư số
/TT-BCN ngày
tháng năm 2007 của Bộ Công nghiệp hướng dẫn lập, thẩm định và phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình mỏ khoáng sản rắn;


Căn cứ Quyết định số... phê duyệt Quy hoạch.... (hoặc văn bản cho phép đầu tư của...; văn bản thỏa thuận về quy hoạch xây dựng của........nếu dự án nhóm A chưa có trong Quy hoạch);


Căn cứ Văn bản Thẩm định Thiết kế cơ sở mỏ của................................;


Căn cứ Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của...(hoặc văn bản thỏa thuận về môi trường của...);


Các văn bản pháp lý khác có liên quan.......;


Xét đề nghị của....tại Tờ trình số.... ngày....tháng....năm ...về việc phê duyệt Dự án đầu tư khai thác mỏ .....lộ thiên......; Theo đề nghị của..............,


QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Dự án đầu tư khai thác mỏ......lộ thiên.............với các nội dung chủ yếu sau:


1. Tên Dự án.


2. Chủ đầu tư.


3. Tên tổ chức lập Dự án, tên Chủ nhiệm Dự án.


4. Tên tổ chức lập thiết kế cơ sở.


5. Tên tổ chức lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường.


6. Mục tiêu đầu tư.


7. Nội dung và quy mô đầu tư.


7.1. Trữ lượng, công suất thiết kế, tuổi thọ mỏ.


7.2. Mở vỉa và chuẩn bị khai trường.


7.3. Hệ thống khai thác.


7.4. Công tác khoan nổ mìn.


7.5. Công tác xúc bốc và vận tải trong mỏ.


7.6. Thải đất đá.


7.7. Tháo khô và thoát nước.


7.8. Cung cấp điện, nước và thông tin liên lạc.


7.9. Công nghệ chế biến khoáng sản.


7.10. Vận tải ngoài.


7.11. Công tác an toàn, vệ sinh công nghiệp và phòng chống cháy nổ trong mỏ.

8. Địa điểm xây dựng.


9. Tổng diện tích sử dụng đất:..........ha. Trong đó:


- Diện tích khai trường:..........ha.


- Diện tích bãi thải:..........ha.


- Diện tích mặt bằng sân công nghiệp:..........ha.


- Diện tích cho các công trình khác:..........ha.


10. Công tác bảo vệ môi trường.


11. Liệt kê đồng bộ thiết bị chính và hạng mục công trình xây dựng phục vụ khai thác, chế biến khoáng sản của mỏ.


12. Tổng mức đầu tư của Dự án


Trong đó:


- Chi phí xây lắp


- Chi phí thiết bị


- Chi phí đền bù giải phóng mặt bằng, tái định cư


- Chi phí khác


- Chi phí dự phòng


13. Nguồn vốn đầu tư.


14. Hình thức quản lý dự án.


15. Thời gian thực hiện dự án.


16. Phương thức thực hiện dự án.


17. Trách nhiệm của Chủ đầu tư.


18. Các nội dung khác.


Điều 2. Tổ chức thực hiện


Điều 3. Trách nhiệm của các cơ quan liên quan thi hành quyết định./.


		Nơi nhận:
- Như Điều 3,
- Các cơ quan liên quan,
-
-
- Lưu: .....


		CHỨC DANH CỦA NGƯỜI PHÊ DUYỆT


(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)




Họ và Tên














